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CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Phương án in nghiêng là đáp án đúng)
1.Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có:  Con người XHCN
2. Biện pháp để khơi dậy động lực của mỗi cá nhân là:
Tác động vào  nhu cầu và lợi ích của mỗi con người. Tác động vào các  động lực
chính trị, lý tưởng
Tác động vào yếu tố văn hóa. Vai trò của đạo đức. Vai trò của pháp lý. Vai trò lãnh
đạo của Đảng
3. Những trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH là:
 Chủ nghĩa cá nhân.  Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu.  Sự chia rẽ, bè phái, mất
đoàn kết
4. Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta còn tồn tại mấy hình thức   sở   hữu  :  Bốn
5. Những hình thức sở hữu đó là: Sở hữu Nhà nước. Sở hữu hợp tác xã.  Sở hữu của
người lao động riêng lẻ. 
                Sở hữu của tư bản tư nhân
6. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:
Từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không qua giai đoạn phát triển
TBCN

7. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:
Xây dựng nền tảng   vật chất và kỹ thuật   của CNXH  

8. Thời kỳ quá độ ở Việt Nam bao gồm mấy bước:  Nhiều bước

9. Biện pháp tiến hành xây dựng CNXH ở Việt Nam là: 
 Kết hợp cải tạo với xây dựng

10. Câu “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH” của Hồ
Chí Minh ra đời năm:  1958

1. Truyền thống quý báu   nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa
và phát triển là gì?
Chủ nghĩa yêu nước.
2. Hồ Chí Minh thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? Tháng 6
Năm 1925.
3. Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn
Ái Quốc đã: 
Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục. Đến khoảng gần 30 nước.
Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
9. Hồ Chí Minh tiếp xúc  với lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái vào thời gian nào?
Năm 1905.
10. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?  Trường Dục Thanh ở Phan
Thiết.
1. Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào ? 1925
2. Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào ? 1927
3. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng từ bao giờ?
Từ năm 1991.dai hoi 7
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?
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Truyền thống văn hóa của Dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại. Chủ nghĩa
Mác-Lenin.
Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh.
5. Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh? Tư tưởng Hồ Chí
Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lenin vào
điều kiện cụ thể của nước ta.
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ
bản vào thời gian nào? Năm 1930. (Lúc ĐCS ra đời)
8. Từ 1920-1945, Hồ Chí Minh bị bắt vào tù mấy lần?. 2 lần.
9. Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? Năm 1965.
1. Vợ chồng ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan sinh được bao nhiêu người
con ? 4.
2. Nguyễn Sinh Cung là người con thứ mấy trong gia đình? 3
3. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 5/6/1911
4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại bến cảng nào? Mác xây.
5. Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào năm nào? Cuối 1917.
6. Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào? Đầu 1919.
7. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào? 9 giờ 47 phút ngày 2 – 9
– 1969.
8. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành
động”, câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
mấy? Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. (1991)
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy thời kỳ? 5
10. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non song đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh
hung dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non
song đất nước ta”. Câu nói trên ở trong văn kiện nào?
 Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam.
31. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo Nghị quyết của UNESCO:
 Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa kiệt xuất của
Việt Nam
32. Chọn phương án trả lời đúng nhất: Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
33. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của  học thuyết Khổng Tử là gì? Sự  tu
dưỡng đạo đức cá nhân.
34. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo Giêsu là gì?  Lòng nhân ái cao
cả.
35. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo? Lòng thương người .
Tinh thần từ bi, bác ái.
Tinh thần cứu khổ, cứu nạn.
36. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn
là gì?
 Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta.
37. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Phương pháp làm
việc biện chứng.
38. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu vào thời gian nào ? Năm 1923.
40. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
 Từ 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt
Nam
41. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu...
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Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lenin.
 Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.
42. Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân
tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? 1987.
43. Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vào thời gian nào?
17/7/ 1966.
44. Theo Hồ Chí Minh,  cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi
phải đi theo con đường nào?
        Cách mạng vô sản.
45. Luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh trong CM GPDT là gì:  Cách mạng giải
phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cuộc cách mạng vô sản
ở chính quốc.
46. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
“Toàn quốc, đồng bào hãy đứng dậy... mà tự giải phóng cho ta”. đem sức ta.
47. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống :
“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem ... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 
Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.
48. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để  chỉ chủ nghĩa tư bản? Con đỉa
hai vòi.
49. Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? 1945.
50. Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào? 1942-1943
51. Hồ Chí Minh viết lịch sử nước ta vào thời gian nào?  1941.
52. Tác phẩm Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh lần đầu xuất bản ở
đâu?  Pháp.
53.  Hồ  Chí  Minh  viết  Lời  kêu  gọi  toàn  quốc  kháng  chiến vào  thời  gian  nào?
19/12/1946.
54. Hồ Chí Minh về nước vào thời gian nào?  Năm 1941.
55. Tác phẩm nào sau đây là của Hồ Chí Minh?Bản án chế độ Thực dân Pháp.
Đường cách mệnh.  Tuyên ngôn độc lập.
56. Hồ Chí Minh chủ yếu bàn về vấn đề dân tộc:  Thuộc địa.
57. Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
của tất cả các dân tộc vào thời gian:
Trong cách mạng tháng 8-1945. Trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến
chống Mỹ.
58. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang
đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc: Chân chính.
59. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
phản ánh:
 Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô
sản.
 Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng
con người.
 Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
60 Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
Đi từ giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản.
 Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân, mà đội tiên phong là Đảng CS
 Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
CM VN là một bộ phận của CM thế giới

Downloaded by mai ng?c (ngocmai10072003@gmail.com)

lOMoARcPSD|11210920

https://www.studocu.com/vn?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=600-cau-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh


61. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh
đạo, để:
Giác ngộ dân chúng.
 Tổ chức, tập hợp dân chúng.
 Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
62. Lực lượng giải phóng dân tộc gồm: Toàn dân tộc.
63. Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách
mạng vô sản ở chính quốc vì:
 Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa
hơn ở các nước chính quốc.
64. Cách mạng bạo lực là: Kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.
65. Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng
dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?  Khơi dậy sức
mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây
dựng và bảo vệ đất nước.
 Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công
nhân.
 Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các
dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
66. Kiên trì con đường HCM đã lựa chọn nghĩa là: Thực hiện mục tiêu độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
67.  Khi  viết  bản “Yêu sách của  nhân dân An Nam” gửi  đến Hội  nghị  Véc xây,
Nguyễn Tất Thành lấy tên mới là gì? 
                           Nguyễn Ái Quốc.
68. Những câu sau đây, là của Hồ Chí Minh
Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi 
 CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa
thôi.
 Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học
phương Đông.
 Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước.
70. Câu: “...Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi
tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? Chánh cương vắn
tắt của Đảng. (tháng 2/1930)
71. Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Hồ Chí Minh kể tên mấy loại vũ
khí?. 5
72. Trong lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có câu: “toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy
đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” lời kêu gọi đó của Người vào thời gian nào?
8/1945 (16-28/8/1945)
73. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ”, câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?  Ngày 19-12-1946
(Lời kêu  gọi toàn quốc kháng chiến)
74. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song nhân
dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng
lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Câu nói đó
của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?  .Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh  17-7-1966.
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
BỊ BẮT
75. Hồ Chí Minh bị bắt ở Hồng Kông ngày, tháng, năm nào:  6-6-1931 (2 lần bị bắt)
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76. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên: Tống Văn Sơ
77. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của Thực
dân Anh ở Hồng Kông:
            Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)
VỀ NƯỚC
78. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng,
năm:  28-1-1941 (đầu anwm 1941)
79. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước, tại cột mốc
108 trên biên giới Việt – Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng: Hà Quảng
80. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng đến bí danh gì để hoạt động cách
mạng:  Già Thu
1. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên,
hiện nay thuộc tỉnh:  Cao Bằng
HỘI NGHỊ BCH TW 8 (1941) >< BIRTHDAY (10/5/1941) -> DÂN LÀM GỐC (41
-> 44 -> tháng 7/45 -> 13/8/45 -> 16-28/8/45 -> 2/9/45)
2. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, được khai mạc ngày 10-5-
1941. Ai là chủ tọa của Hội nghị quan trọng này:  Nguyễn Ái Quốc
3. Trong Hội nghị TW nào, Đảng ta khẳng định : trong lúc này, quyền lợi của dân tộc
phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của :  Hội nghị TW 8 (5/1941)
4. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy
tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh
được thành lập vào thời gian nào? 19/5/1941(SN BÁC)
5. Tại khu rừng Sam Cao thuộc Tổng Hoàng Hoa Thám (KN NÔNG DÂN YÊN
BÁI), Châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Cẩm lý, huyện Hòa An, tỉnh Cao
Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngày thành lập
lực lượng này là:  22/12/1944
6. Cuối tháng 7/1945 (SẮP 16-28/8/1945). tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị:
“Lúc này thời cơ thuận lợi dã tới, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương
quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác truyền đạt chỉ thị này:  Võ Nguyên
Giáp
7. Ngày 13/8/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh.
Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Hội nghị đó
là:  Hội nghị toàn quốc của Đảng (13/8/1945) 
8. “Hỡi đồng bào yêu quý!Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến.Toàn quốc
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ
văn kiện nào:  Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
9. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của
Hồ Chí Minh:  Tuyên ngôn độc lập
10. “Không, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ”.
Lời khẳng định đanh thép này được trích trong: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được phát ngày: 19/12/1946
1. “... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã
hội cộng sản”.
Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?  Chánh cương vắn tắt của
Đảng.
3. Trong những câu dưới đây là của Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập, tự
do
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 Không có gì quý bằng độc lập, tự do.Cay đắng chi bằng mất tự do
4. Cơ sở hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng, bản chất của
CNXH: Chủ nghĩa Mác – Lenin và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam
5. Theo Hồ Chí Minh, CNXH, CN cộng sản là chế độ xã hội: Hoàn chỉnh về mọi mặt
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
6. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng xây dựng CNXH là:  Nhân dân
7. Chính phủ là:  Đầy tớ của dân (1947)
8. Nhân dân là : Người chủ nhà nước (1947)
9. Chế độ do Nhân dân làm chủ là:  Nhân dân có tất cả các quyền trên đây
10. Nền kinh tế XHCN là nền kinh tế:   Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có
khoa học, kỹ thuật tiên tiến 
1. Câu “Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất “
của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1961
2. Câu “Chủ nghĩa xã hội là do  quần chúng nhân dân tự mình xây dựng nên” của
HCM ra đời năm: 1960
3. Câu “Dân là chủ thì chính phủ phải là đầy tớ” của Hồ Chí Minh ra đời năm:1947
4. Cơ sở hình thành tư tưởng HCM về CNXH là gì? Chủ nghĩa Mác – Lênin và thực
tiễn Việt Nam
5. Chủ nghĩa xã hội là “công trình” của ai?  Nhân dân
9. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn? Ở các nước Châu
Á, và phương Đông
10. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của CNXH là gì? Sở hữu xã
hội về tư liệu sản xuất
1. Theo Hồ Chí Minh, muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào?
 Đất kỹ nghệ. Nông nghiệp.  Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình
2. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH
là gì?
 Làm theo năng lực, hưởng theo lao động
3. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí minh,  đặc trưng nổi bật nhất về  chính trị của
CNXH là gì? 
 Thực hiện nền dân chủ triệt để

4. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
 Nước được độc lập. Dân được tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được
học hành.
5. Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có
những yếu tố nào: 
Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội
6. Trong xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp trư sản dân
tộc như thế nào ?
 Không xóa bỏ quyển sỡ hữu về tư liệu sản xuất của họ
7. Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới CNXH
 Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước
8. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống
“Nông dân giàu thì nước ta giàu,...thịnh thì nước ta thịnh” . Nông nghiệp
9. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH trong nông nghiệp bao gồm những
bước nào? 
Cải cách ruộng đất.  Xây dựng hợp tác xã cấp thấp. Xây dựng hợp tác xã cấp cao
10. Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã, từ khi nào? Năm 1927
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1. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH có mấy đặc trưng: 5
2. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì? 
Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
3. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là : Nâng cao đời sống nhân dân
4. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?  Năm 1941
5. Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào?  Năm 1951
6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào thời gian nào?  Năm 1955
7. Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?
Chủ nghĩa yêu nước. Tinh thần đoàn kết.  Ý thức tự lực, tự cường
8. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
 Sức mạnh khoa học, kỹ thuật. Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế. Sự đoàn
kết của dân tộc bị áp bức
9. Điền vào chỗ trống, hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh.
Rằng đây bốn biển một nhà...đều là anh em.   Vàng, đen, trắng, đỏ
10. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng
loại mặt trận nào?
Mặt trận đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương
Mặt trận Nhân dân tiến bộ thế giới đoàn kết với Việt Nam
1. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta
hiện nay là gì?
 Đại đoàn kết dân tộc
2. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì ?
 Có năng lực lãnh đạo. Có chính sách đúng đắn. Có uy tín
3. Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất.. Nhà nước XHCN
4. Sự ra đòi CNXH được quy định bởi nhân tố nào?
 Kinh tế.  Đạo đức.  Văn hóa
5. CNXH ra đời và có thể giành thắng lợi ở những nước nào?
 Tư bản phát triển. Tư bản trung bình. Chậm phát triển, nông nghiệp lạc hậu
6. Hồ Chí Minh đề cập nhiều nhất đến CNXH vào thời gian nào? 1954-1969
7.Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của CNXH là gì?
 Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân lao động
8.Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của CNXH là gì?. Con người
9. Theo Hồ Chí Minh, có mấy loại hình quá độ lên CNXH?   2
10. Chọn cụm từ điền vài chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nữa phong kiến,  không kinh qua giai
đoạn phát triển TBCN
11. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, tồn tại mấy thành phần kinh tế?  5
12. Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
b. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp nặn
13. Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng CNXH?
 Huy động các nguồn lực có sẵn trong dân
14. Nhận định: « Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu
của Dân tộc ta, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành
một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước »,
được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
 Báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
15. Khẩu hiệu chiến lược: «Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức
đoàn kết lại » là của tác giả nào?   V.I . Lenin
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16. Luận điểm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công!”
Được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán
bộ về công tác Mặt trận
7. Theo tư tưởng Hồ Chí minh về một nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh
cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX bị thất bại?
 Cả nước đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất
9. Theo tư tưởng HCM về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?    Công
nhân, nông dân, lao động trí óc
1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất 
 Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài
nước
2. Theo tư tưởng HCM để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN trong đấu tranh
cách mạng, cần coi trọng nhân tố:
Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính
3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:
 Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
4. Cơ sở hình thành về đại đoàn kết dân tộc là:
 Tinh thần yêu nước. Ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc
. Tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào
cách mạng thế giới
. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lenin
5. Cơ sở lý luận quan trọng nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
dân tộc là:
 Chủ nghĩa Mác-Lenin
6. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là: Chiến lược cách mạng
7. Đoàn kết là: Sức mạnh. Thắng lợi. Then chốt của thành công. «Điểm mẹ » 
8. Đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong:  Đường lối chủ trương chính sách
của Đảng
9. Đại đoàn kết dân tộc là:
Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng
10. Khái niệm «dân» của Hồ Chí Minh được hiểu là:
 Mỗi con người Việt Nam cụ thể. Tập hợp động đảo quần chúng
1. Chủ thể của đại đoàn kết dân tộc là:
 Đảng. Mọi người dân Việt Nam
2. Muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải:
 Có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người, kế thừa truyền thống, yêu nước,
nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc
3. Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là: Liên minh công-nông-lao động trí óc
4. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ra đời năm:  1941
5. Hội Liên Việt ra đời năm:  1946
6. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời năm:  1946
7. Tổ chức yêu nước bao trùm là:  Mặt trận dân tộc thống nhất
8. Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là:  Hiệp thương dân chủ
9. Đảng Cộng Sản là:
 Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận
10. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là:
Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản
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 Xây dựng khối liên minh chiến đấu giữa giai cấp vô sản ở chính quốc với nhân dân
lao động ở thuộc địa
 Đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới
1. Sức mạnh thời đại sau chiến tranh thế giới lần thứ II được tạo ra từ: 
Hệ thống XHCN thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc
Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội ở các nước Tư bản
 Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ
2. Liên minh phương Đông tương lai là:  Một trong những cái cánh của cách mạng
vô sản
3. Tinh thần yêu nước chân chính là:  Một bộ phận của tinh thần quốc tế
4. Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại , sức mạnh dân
tộc giữ vai trò:  Quyết định
5. Câu “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” của Hồ Chí Minh ra đời
năm:  1963
6. Câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công “ của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1962
7. Câu “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp thì không
xứng đáng được độc lập” của Hồ Chí Minh ra đời năm:  1952
8. Đại đoàn kết dân tộc là gì?   Vấn đề sống còn của cách mạng
9. Đoàn kết là gì?  Điểm mẹ
10. Đại đoàn kết dân tộc là gì?   Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc
1. Muốn thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc phải làm gì?  Có tấm lòng khoan dung,
độ lượng
2. Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn khi nào:   Được tổ chức lại thành một
khối vững chắc
6. Trong quan hệ với quần chúng, Đảng phải: Không được theo đuôi quần chúng
7. Luận điểm sau đây là của ai?
“Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc và thời đại”: Các Mác,  V.I.Lenin,
Xtalin, Hồ Chí Minh
8. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lenin nghĩa làm gì?  Để sống với nhau
có tình, có nghĩa
9. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lenin và trở thành người cộng sản đầu tiên
của Việt Nam vào thời gian nào?  Năm 1920
20. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách
mệnh, để trong thì vận động và tổ ch ức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị
áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công,
cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”, được trích từ tác phẩm nào của
Hồ Chí Minh?  Đường Cách mệnh
21. Các yếu tố nào dẫn đến sự ra đời Đảng cộng sản Việt  Nam?
 Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
2. Luận điểm: “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải
hiểu ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy . Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người
không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí
Minh?  Đường cách mệnh
3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam là:  đảng của giai cấp công nhân , của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam
4.    5 nguyên tắc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam: Tập trung dân chủ. Tập thể
lãnh đạo, cá nhân phụ trách
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Tự phê bình và phê bình. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác.  Đoàn kết thống nhất trong
Đảng
5. Luận điểm: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo , là người đầy tớ trung thành của nhân dân” được trích từ tác phẩm nào của Hồ
Chí Minh ?  Di chúc
6. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào?  Chính trị. Tư
tưởng. Tổ chức
7. Quan điểm “Đảng ta là đạo đức là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong
tác phẩm nào?
 Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng
8. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền năm nào?  1945
9. Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong
văn kiện nào?  Di chúc
10. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong
Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa đó. Đảng mà không có chủ nghĩa
cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Câu nói trên ở tác
phẩm nào?  Đường cách mệnh
11. “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ
trung thành của nhân dân “,  câu nói trên của Hồ Chí Minh ở tác phẩm nào của
Người?
           Bản di chúc
12. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng
chí từ Trung ương đến các chi bộ  cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như
giữ gìn con ngươi mắt của mình”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở đâu?      Bản di
chúc
13. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một
Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi
cách để sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn,
chân chính”
Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?      “Sửa đổi lối
làm việc”
14. “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững
thuyền mới chạy”.
Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?      Đường cách mệnh
17. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt
Nam do yếu tố nào quy định?
Do đặc tính của giai cấp công nhân
18. Khi mới thành lập, Đảng ta có tên gọi là gì?  Đảng cộng sản Việt Nam
19. Đảng ta có tên gọi Đảng Lao động Việt Nam từ khi nào?  Năm 1951
20. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
“Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay...”   Kém
21. Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì ?    Công tác cán bộ
22. Hồ Chí Minh viết “Sữa đổi lối làm việc” vào năm nào?    1947
23. Bài báo “Dân vận” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào?  15/10/1949
24. Nhà nước vì dân là Nhà nước: Phục vụ Nhân dân, đem lại lợi ích cho dân. Chăm
lo mọi mặt của đời sống nhân dân
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25. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào? Đường lối,
chủ trương, chính sách
Qua các tổ chức đảng, Đảng viên trong bộ máy Nhà nước. Bằng công tác kiểm tra
26. Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?  6/1/1946
27. Quốc hội khóa I của nước ta có bao nhiêu đại biểu.   333
28. Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?  Năm 1946
29. Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào?  Năm 1959
30. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm “ bao gồm những loại nào? Tham ô. Lãng phí.
Quan liêu
31. Hồ Chí Minh quy định mấy môn trong thi tuyển công chức?  6
36. Cho đến nay, nước ta đã mấy lần sửa đổi Hiến pháp.  4
39. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam về cơ bản được hình
thành vào thời gian nào?
 Năm 1941
40. Hồ Chí Minh là người đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn các Hiến pháp nào của nước
ta? Hiến pháp 1946 và 1959
41. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là: Dân là chủ nhà nước, quyền
lực nhà nước thuộc về nhân dân
42. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước Việt Nam: Có sự thống nhất bản chất giai
cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc
43. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...
Làm cách mệnh rồi thì quyền trao cho ..., chớ để trong tay một bọn ít người   Dân
chúng số nhiều
44. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gì?
                   Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý
46. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do ai
làm trưởng ban:  Hồ Chí Minh
47. Hồ Chí Minh viết: 
“Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức ...
cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi
chung quên lợi riêng”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện:
Mưu cầu hạnh phúc
48. “Chống... và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên
mặt trận”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện:  Tham ô,
lãng phí
49. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm
Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”
Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
                        Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng
50. Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?
a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
b. Tư tưởng đạo đức của phương Đông
c. Tinh hoa đạo đức của nhân loại
d. Tư tưởng đạo đức của Mác, Anghen và Lenin
51. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức HCM, nguồn gốc nào là quan
trọng nhất 
 Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt nam
52. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò là:  Nền tảng của người cách mạng
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53. Người cách mạng muốn hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng phải: Có đức và
tài
54. Trong mối quan hệ giữa đức và tài : Đức là gốc của người cách mạng
55. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao
gồm:  Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí
công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng
56. Trong các phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới , phẩm
chất đạo đức nào quan trọng nhất, bao trùm nhất:   Trung với nước, hiếu với dân
58. Theo Hồ Chí Minh, phài có tình yêu thương đối với :
 Những người lao động bị áp bức bóc lột, bạn bè, đồng chí, mọi người bình thường
trong quan hệ hằng ngày, những người có sai lầm khuyết điểm nhưng đã cố gắng sữa
chữa, những người lầm đường, lạc lối nhưng đã hối cải, những kẻ thù đã bị thương,
bị bắt hoặc đã đầu hàng.
59. Người cách mạng cần phải: Cần, kiệm, liêm chính. Chí công vô tư. Yêu thương
con người
68. Theo Hồ Chí Minh, cùng với việc xây dựng, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức
nhất thiết phải đấu tranh chống:
 Những biểu hiện sai trái, xấu xa; Những tệ nạn, tiêu cực, thoái hóa, biến chất
69. Việc xây và chống trong lĩnh vực đạo đức là:  Không đơn giản
70. Việc xây và chống có kết quả phải: Tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi
1. Việc tu dưỡng đạo đức phải: Kiên trì, bền bĩ, suốt đời
2. Trong bản thân con người có: Mặt hay, mặt tốt, mặt thiện; Mặt dở, mặt xấu, mặt ác
3. Việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người phải được thực hiện trong
 Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội
4. Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là:  Con người lịch
sử; cụ thể;  Con người mang tính XH
5. Tình thương yêu của Hồ Chí Minh được dành cho: Đồng bào, đồng chí của mình.
Những người cùng khổ trên thế giới
6. Theo Hồ Chí Minh, con người: Vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng
7. Xây dựng con người luôn là công việc: Rất quan trọng,  Rất cần thiết, Luôn mang
tính chiến lược
8. Để xây dựng con người, biện pháp quan trọng bậc nhất là: Giáo dục
9. Chính trị giải phóng sẽ: Mở đường cho văn hóa phát triển
10. Xây dựng kinh tế sẽ: Tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa
1. Văn hóa phải: Phục vụ nhiệm vụ chính trị, Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế
2. Tính chất của nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là:  Dân tộc, Khoa học, Đại
chúng
3. Chức năng của văn hóa là: Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
 Nâng cao dân trí; Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành
mạnh
5. Nội dung giáo dục bao gồm: Văn hóa-chính trị; Khoa học, kỹ thuật, chuyên môn
6. Theo Hồ Chí Minh, phải học:  Ở mọi nơi, mọi lúc; Ở mọi người
7. Theo Hồ Chí Minh phải: Coi trọng việc tự học; Coi trọng tự đào tạo và đào tạo lại
8.Theo Hồ Chí Minh, văn nghệ là: Một mặt trận
9. Văn nghệ phải: Gắn liền thực tiễn
10. Tác phẩm văn nghệ phải phản ánh thật:  Hay; Chân thật, sự nghiệp cách mạng
1. Đời sống mới bao gồm: Đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới
2. Lối sống mới thể hiện ở: Phong cách sống, Phong cách làm việc
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3. Nếp sống mới được biểu hiện là:Thói quen ở mỗi người, Phong tục, tập quán của
một cộng đồng
4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cần 
Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mac – Lenin và tư tưởng
Hồ Chí Minh
 Giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm,danh dự
5. Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về nhân văn cần:Bồi dưỡng cho con
người lòng khoan dung, độ lượng
6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cần: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc
 Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các dân tộc
8. Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết cho một con người là gì? Cần, Kiệm, Liêm,
Chính
9. Theo Hồ Chí minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là gì? Không giày xéo lên
lợi ích cá nhân
10. Câu nói sau đây của ai? “Người mà không liêm. Không bằng súc vật”:  Khổng Tử
1. Câu nói: “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?
Mạnh Tử
2. Luận điểm: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh,
rèn luyện bền bĩ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng
sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?  Hồ Chí Minh
3. Theo Hồ Chí Minh, chữ người nghĩa là gì?  Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn,
Đồng bào cả nước,  Loài người
4. Theo Hồ Chí Minh ở đời và làm người thì phải làm gì?  Lòng thương người, Sự
quan tâm đến con người
Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
6. Trong Di chúc , Hồ Chí Minh đã xác định đầu tiên là công việc gì?  Công việc đối
với con người
7. Câu nói nào sau đây là của Hồ Chí Minh. Việc học không bao giờ cùng, còn sống
còn phải học
8. Năm 1943, HCM đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước Việt nam,
chương trình đó bao gồm mấy điểm?  5
10. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc ...”:  Yếu
11. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì? Làm việc, Làm người, Làm cán bộ
12. Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh, xuất bản vào năm nào?  1947
13. Theo Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào?  Đạo đức
mới, Lối sống mới, Nếp sống mới
14. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh một bộ
phận dân cư nào? Thanh niên
15. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?  Mùa xuân
16. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng?   Đường
cách mệnh (1927)
17. Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức trong những quan hệ nào của con người
Đối với mình,  Đối với người,  Đối với việc
20. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức
mới?   3
3. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây?
Tháng 10 năm 1947
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4. Bài báo  Cần, Kiệm, Liêm, Chính  được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau
đây?  Tháng 6 năm 1949
5. Bài báo Đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây?
Tháng 6 năm 1955
6. Bài báo Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu được
Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 5 năm 1952
7. Bài thơ  Khuyên thanh niên  được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây?
Tháng 9 năm 1950
8. Bài báo Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh được HCM viết vào thời gian nào
sau đây? Tháng 9 năm 1951
9. Bài báo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Hồ Chí
Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 2 năm 1969
10. Tác phẩm  Đời sống mới  được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây?
Tháng 3 năm 1947
1. Tác phẩm Đường cách mệnh được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây?
Năm 1927
2. Hồ Chí Minh viết Thư gửi các bạn thanh niên vào thời gian nào sau đây?  Tháng 8
năm 1947
3. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới là vấn đề dân tộc:
thuộc địa
4. Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:  xóa bỏ ách thống trị của
chủ nghĩa thực dân
5. Một trong những nội dung cơ bản của Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn Ái
Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là đòi quyền:  các quyền tự do dân chủ cho
nhân dân
6. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn Ái
Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là đòi quyền:  bình đẳng pháp lý cho nhân dân
7. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là quyền:  thiêng liêng và bất khả xâm phạm của
tất cả các dân tộc
8. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được kết hợp nhuần nhuyễn với vấn
đề: giai cấp
9. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết hợp nhuần nhuyễn :  độc lập
dân tộc với chủ nghĩa xã hội
10. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết hợp nhuần nhuyễn : chủ nghĩa
yêu nước với chủ nghĩa quốc tế
1. Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:  tất cả các dân tộc bị áp
bức trên thế giới
3. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo của một:  đảng
của giai cấp công nhân
4. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của: toàn dân, trên cơ sở liên
minh công-nông
5. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:   được tiến
hành một cách chủ động và sáng tạo
6. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và thắng lợi:  trước khi cách mạng
vô sản ở chính quốc thắng lợi
7. Theo Hồ Chí Minh, nọc độc của con rắn đế quốc chủ nghĩa đang tập trung ở:  các
thuộc địa trên thế giới
8. Mâu thuẫn chủ yếu ở các nước thuộc địa là mâu thuẫn giữa: dân tộc với đế quốc
9. Theo Hồ Chí Minh, bạo lực trong cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa vào
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 lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân
10. Theo Hồ Chí Minh, hình thức của bạc lực cách mạng là;  kết hợp đấu tranh chính
trị với đấu tranh vũ trang
1. Trong tư tưởng HCM, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt
Nam là:  giải phóng dân tộc
2. Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:  xóa bỏ các giai
cấp 
3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là giải phóng:  quần
chúng lao động
4. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM, xét về thực chất là:  đánh đổ ách áp bức,
thống trị của đế quốc, thực dân
5. Kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải phóng dân tộc là: đế quốc, thực dân
và tay sai của chúng
7. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng
đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là: xác định vai trò lãnh đạo của
Đảng
8. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp
giữa:
 . Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
9. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của
giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm: Xác định bản
chất của giai cấp của Đảng
10. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào
yêu nước là:  Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng
1. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
 Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng
2. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm
cốt” nghĩa là:
 Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng
4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo: 5
nguyên tắc
5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa
là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng
với dân là nhằm:
 Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
 Xác định phương thức cầm quyền của Đảng
 Xác định năng lực cầm quyền của Đảng
22. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
 Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết; Hình thành đội ngũ tri
thức cách mạng
Đào tạo những con người tốt, cán bộ tốt; Phát triển khoa học nước nhà
23.Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì? Giáo dục toàn diện cả
đức, trí, thể, mỹ
 Giáo dục tư tưởng chính trị,  Giáo dục thái độ lao động, Giáo dục tri thức văn hóa
24. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có: Tốt-Xấu; Thiện –Ác
26. Trong “Thư gửi các học sinh”  nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa (9.1945), Hồ Chí Minh đã dùng đại từ nhân xưng nào?  Tôi
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27. Câu “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí
Minh?
 Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
28.  Ai  là  người  viết  lời  “Tựa”  cho  cuốn  “Đời  sống  mới”  của  tác  giả  Tân Sinh
(20/3/1947)  Hồ Chí Minh
29. Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc” vào thời gian nào?  10/1947
30. Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh nào?   X.Y.Z
31. Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào thời gian nào?  6/1949
32. Hồ Chí Minh viết tiểu phẩm “Cần kiệm liêm chính” với bút danh gì?  Lê Quyết
Thắng
33. Câu: “Cách mạng là giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ” trích từ tác
phẩm nào của Hồ Chí Minh?
 Thường thức chính trị
34. Bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” của Hồ Chí Minh đăng tải trên tạp chí
nào?
 Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội
35. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam
toàn miền Bắc (22/9/1962), Hồ Chí Minh đã tóm tắc đạo đức cách mạng thành mấy
điểm? 3
36. Câu: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song
những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” trích từ bài nói nào của Hồ
Chí Minh? Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964)
37. Câu “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được trích
từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?  Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ
nghĩa cá nhân
38.  Bài viết đầu tiên của Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây” xuất hiện vào thời gian
nào?  28/11/1959
39. Trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh được Đảng ta công bố năm 1969, phần nói
về việc riêng có bao nhiêu từ?   79 từ
40. Các bản  Di chúc Hồ Chí Minh được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương
Đảng cộng sản Việt Nam (khóa VI) công bố vào thời gian nào?                Năm 1989
41. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh là 1 văn kiện dài, có tất cả
bao nhiêu từ?   5760 từ
42. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Hồ Chí Minh lấy bút danh là
gì?  Trần Lực
43. Hồ Chí Minh viết “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng
trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Bác?   Đạo đức cách mạng
44. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh lấy
bút danh là gì?  T.L
45. Nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta, Hồ Chí Minh viết tác
phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”?   39 năm
46. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in trên tạp chí nào?
Tạp chí Học tập
47. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in số ra tháng năm nào?
Tháng 12 năm 1958
48. Trong mối quan hệ giữa đức và tài thì đức là gì?    Là gốc
49. Trung với nước hiếu với dân là phẩm chất đạo đức gì?  Bao trùm, Quan trọng
nhất, Là nền tảng
50. Để xây và chống có hiệu quả phải? Tạo thành phong trào quần chúng

Downloaded by mai ng?c (ngocmai10072003@gmail.com)

lOMoARcPSD|11210920



51. Việc tu dưỡng đạo đức phải?  Kiên trì, Bền bỉ
52. Để trồng người biện pháp quan trọng nhất là gì? Giáo dục
53. Chính trị được giải phóng thì:  Mở đường cho văn hóa phát triển
54. Văn hóa có vai trò gì đối với chính trị và kinh tế? Phục vụ nhiệm vụ chính trị,
Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế
55. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần căn cứ vào: Tình hình thế giới
hiện nay, Tình hình đất nước hiện nay
56. Đặc điểm tình hình thế giới hiện nay là:  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ
tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Tình hình chính trị có sự thay đổi lớn,Nổi lên xu hướng
hòa bình, hợp tác
59. Con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam là:  Độc lập dân
tộc gắn liền với CNXH
60. Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì?
 Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ
62. Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?  Tụt hậu về kinh tế.
Chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Diễn biến hòa bình.  Tham nhũng, quan liêu
63. Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì?
Ổn định
64. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các nguyên
tắc phương pháp luận nào? Lý luận gắn với thực tiễn.  Lịch sử cụ thể.  Toàn diện và
hệ thống, kế thừa và phát triển
65. Động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì?
 Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức
66. Mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?   Độc lập dân tộc găn liền với
chủ nghĩa xã hội
     Dân giàu, nước mạnh.  Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh
67. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?  Đảng lãnh đạo, nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ
68. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào văn kiện chính thức của Đảng ta
thời gian nào? 1991
69. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là: Tư tưởng về độc lập gắn liền với
chủ nghĩa xã hội
70. Đối tượng nghiên cứu của tư tưởng Hồ Chí Minh là: Hệ thống các quan điểm lý
luận của Hồ Chí Minh
71. Các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là: Lịch sử và
gôgíc
Phân tích và tổng hợp.  Văn bản học
72. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành qua mấy thời kỳ chủ yếu?   5
73. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những cơ sở nào?  Khách quan và chủ
quan
75. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào thời gian nào?  2 – 9 – 1969
76. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là gì?   Độc lập
dân tộc
79. Theo Hồ Chí Minh, động lực của cách mạng giải phóng dân tộc là: Toàn dân tộc
80. Hồ Chí Minh  tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện nào?  Lập trường yêu
nước, từ Văn hóa, đạo đức
81. Theo Hồ Chí Minh, động lực cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
             Khoa học, kỹ thuật.  Hợp tác quốc tế. Con người với nhu cầu và lợi ích
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2. Theo Hồ Chí Minh, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thuộc loại hình quá độ
nào?  Gián tiếp
3. Hồ Chí Minh đề cập đến những thành phần kinh tế nào trong quá trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội?
Quốc doanh. Hợp tác xã.  Cá thể, tiểu chủ.  Tư bản tư nhân. Tư bản nhà nước
4. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải có gì?   Đảng cách
mạng
5. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng là gì?  Lựa chọn con đường cách
mạng đúng đắn
 Xây dựng đường lối cách mạng khoa học. Tổ chức, đoàn kết, vận động quần chúng
làm cách mạng
7. Hồ Chí Minh đề cập đến công tác xây dựng Đảng trên những mặt nào?
 Tư tưởng, chính trị. Tổ chức, cán bộ. Đạo đức
8. Luận điểm nào sau đây là của Hồ Chí Minh?  Lao động tất cả các nước đoàn kết
lại
9. Theo Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm những ai? Công nhân, nông
dân
 Tiểu tư sản, trí thức, mọi người yêu nước. Tư sản dân tộc
10. Những tên gọi nào sau đây là hình thức tồn tại của Mặt trận dân tộc thống nhât?
Mặt trận Việt Minh
 Mặt trận Liên Việt.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ là: Dân là chủ. Dân làm chủ. Của quý nhất của nhân
dân
4. Với tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân là Nhà nước: Mà dân là chủ.  Bao
nhiêu quyền hạn là của dân. Quyền lực thuộc về nhân dân
5. Theo Hồ Chí Minh, những điều kiện nào đảm bảo cho pháp luật được thực hiện
nghiêm minh và có hiệu lực?  Pháp luật phải đúng và đủ. Tuyên truyền, giáo dục
pháp luật cho nhân dân
 Người thực thi luật pháp phải công tâm, nghiêm minh
6. Hồ Chí Minh hiểu văn hóa là: Học vấn của dân tộc . Lĩnh vực tinh thần của xã hội
 Hệ thống các giá trị do con người tạo ra trong quá trình lịch sử
7. Hồ Chí Minh đã đề cập đến bao nhiêu phẩm chất đạo đức cơ bản của con người
mới Việt Nam?. 4
8. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng là: Tu
dưỡng đạo đức suốt đời
 Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức.  Kết hợp cả xây và chống
9. Hồ Chí Minh hiểu “chữ người” theo nghĩa nào?. Hẹp. Rộng. Rộng nhất
10. Hồ Chí Minh đáng giá các thầy, cô giáo là:  Anh hùng vô danh của dân tộc
1. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. trong
số những luận điểm này, luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc?
     Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.
. tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và
thống nhất trong Đảng.
.từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như
giữ gìn con ngươi của mắt mình.
7. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị thiếu 2 từ: “Đoàn kết là
sức mạnh, đoàn kết là……”.     thắng lợi
8. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đoàn kết
là sức mạnh, là then chốt của……..”.     thành công
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9. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Bây giờ
còn một điểm rất quan trọng, cũng là…….Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con
cháu đều tốt. Đó là đoàn kết”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
điểm mẹ
10. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Mục
đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ:…………., phụng sự tổ
quốc”       Đoàn kết toàn dân
12. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đại
đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta
là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là …………của
đại đoàn kết”.     nền gốc
13. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Bất kỳ
ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó
trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng………..đoàn kết với họ”.   thật thà
14. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Trong
mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là
dòng dõi của tổi  tiên ta.  Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận rằng
là……….thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc”.   con Lạc cháu Hồng
15. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 3 từ: “ta phải
nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với
những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải dùng tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như
thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn……………”.
sẽ vẻ vang
16. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Lực
lượng chủ yếu trong khói đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công
nông là …………….của Mặt trận dân tộc thống nhất”.  nền tảng
17. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Ta đoàn
kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập cho tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây
dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân
dân thì ta…………”.    đoàn kết với họ
18. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “ trong sự
nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lao động trí óc có một
vai trò quan trọng và vẻ vang; và công, nông, trí cần………………..thành một khối”.
đoàn kết chặt chẽ
19. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 6 từ: “Đảng
không thể đồi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một
bộ phận…………….…………..và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác
hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh
đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”.   trung thành nhất, hoạt
động nhất
20. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Chính
sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất
quan trọng trong toàn bộ công tác…………”.  cách mạng
21. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 6 từ: “Đoàn
kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết
thực sự nghĩa là……………………., học những cái tốt của nhau, phê bình những cái
sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân.”.  .  vừa đoàn kết,
vừa đấu tranh
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22. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “muốn
tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết……………, đoàn kết thực sự và
đoàn kết tiến bộ”.  lâu dài
23. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 1 từ: “Đồng
tình, đồng………., đồng lòng, đồng minh”.   sức
24. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 3 từ: “Đoàn
kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc
phục …………, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”.
mọi khó khăn
25. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đoàn
kết là một lực lượng………….của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng
lợi”.   vô địch
26. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Đoàn
kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công,
lập nên nước…”.  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
27. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ còn một điểm rất quan
trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt. Đó là
đoàn kết”. 
  Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Vai trò của đại
đoàn kết dân tộc
28. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết
phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và
các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
29. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết  là sức mạnh của
chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn,
phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Vai trò đoàn kết
dân tộc 
30. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết trong Mặt trận Việt
Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến
thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
Vai trò và hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc
31. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết của ta không những
rộng rãi mà còn lâu dài. ….Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và
phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:   Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
32. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong mấy triệu người cũng có
người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta.
Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai
cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải
dùng tình nhân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì
tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

Downloaded by mai ng?c (ngocmai10072003@gmail.com)

lOMoARcPSD|11210920



33. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng
ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. 
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
34. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong khói
đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận
dân tộc thống nhất”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
 Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
35. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết
phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và
các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như
cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các
tầng lớp nhân dân khác”.
   Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
36. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “trong sự nghiệp cách mạng,
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lao động trí óc có một vai trò quan trọng
và vẻ vang; và công, nông, trí cần đoàn kết chặt chẽ thành một khối”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
37. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt
trận thựa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành
nhất, hoạt động nhất và chân thật nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày,
khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của
Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
38. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục
đích  phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa
đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau
và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân.”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
 Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
39. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Vai trò của đại
đoàn kết dân tộc
40. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát: 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung giai cấp phải thương nhau cùng”
 Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
41. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát: 
“Gốc có vững, cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”
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Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Vai trò của đại
đoàn kết dân tộc
42. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát: 
“Dân ta xin nhớ chữ đồng
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”
Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
43. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
“Dân ta xin nhớ………..
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và
đúng   chứ đồng
44. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: 
“Gốc có vững, cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền …………”
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và
đúng:  nhân dân
45. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung ………… phải thương nhau cùng”
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và
đúng:  giai cấp
46. Trong bài thơ Lịch sử nước ta (2/1942), Hồ Chí Minh viết:
“ Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền bên nhau.
Bất kỳ nam, nữ giàu nghèo
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.”
Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại
đoàn kết dân tộc
47. Trong bài Ca sợi  chỉ (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
“Hỡi ai con cháu Hồng Bàng!
Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau”.
Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đại đoàn kết dân tộc
48. Trong bài Ca sợ chỉ (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
“Yêu nhau xin nhới lời nhau
Việt Minh hội ấy mau mau phải vào”.
Hãy xác định, hai câu thơ trên Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Hình thức tổ chức
của đại đoàn kết dân tộc
49. Trong bài ca Hòn đá (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
“Biết đồng sức
Biết đồng lòng
Việc gì khó
Làm cũng xong”.
Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đại
đoàn kết dân tộc
50. Trong bài Trẻ chăn trâu (11/1942), Hồ Chí Minh viết:
“Nhi đồng cứu quốc” hội ta
Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh
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Ấy là bộ phận Việt Minh
Hãy xác định, ba câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Hình thức tổ
chức của đại đoàn kết dân tộc
51. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Hội phản đế
đồng minh Đông Dương vào những năm nào sau đây: Năm 1930
52. Đảng ta đã thành lập Mặt trận dân chủ vào năm nào sau đây:  Năm 1936
53. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Mặt trận
thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương vào năm nào sau đây: Năm 1939
54. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Mặt trận Việt
Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) vào năm nào sau đây: Năm 1941
55. Đảng ta đã thành lập Mặt trận Liên Việt vào năm nào sau đây: Năm 1951
56. Đảng ta đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm
nào sau đây: Năm 1960
57. Đảng ta đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm nào sau đây: Năm 1955
58. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có sức mạnh cả nước một lòng…
lại có sự ủng hộ của nhân dân thế giới, chúng ta sẽ có một sức mạnh tổng hợp cộng
với phương pháp cách mạng thích hợp, nhất định cách mạng nước ta sẽ đi đến đích
cuối cùng”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đoàn
kết quốc tế
59. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tình thần quốc tế là đoàn kết với
các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược của các nước
đế quốc… giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta…Đó là lập
trường quốc tế cách mạng”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đoàn
kết quốc tế
60. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh có câu thơ: 
“Quan sơn muôn dặm một nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em”
Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đoàn kết quốc tế
62. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cho đội tiên phong của lao
động thuộc địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sản phương Tây để chọn đường cho
một sự hợp tác thật sự sau này; chỉ có sự hợp tác này mới bảo đảm cho giai cấp công
nhân quốc tế giành thắng lợi cuối cùng”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đoàn kết quốc tế
63. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cho các dân thuộc địa, từ
trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đàn kết lại để đặt cơ sở cho
một liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái
cánh của cách mạng vô sản”.
luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung và hình thức của
đoàn kết quốc tế
64. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã tham gia
sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu sau đây? Năm 1921, tại Pari
65. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã tham gia
sáng lập  Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức vào năm nào, ở đâu sau đây?  Năm
1925, tại Quảng Châu
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66. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mạng An Nam cũng là một
bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí
của dân An Nam cả”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
67. Trong bài Đoàn kết giai cấp, Hồ Chí Minh viết: “dù màu da có khác nhau, trên
đời này chỉ có giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng
chỉ là một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
68. Trong bài  Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp (1923), Hồ Chí Minh viết:
“Trong cuộc chiến đấu của chúng ta, chúng ta không cô độc, vì chúng ta có tất cả dân
tộc của chúng ta ủng hộ và vì những người Pháp dân chủ, những người Pháp chân
chính, đứng bên cạnh chúng ta”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đoàn kết quốc tế
70. Trong Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm (1946), Hồ Chí Minh viết: “Lào và Việt
là hai nước anh em. Mối quan hệ giữa hai dân tộc rất là mật thiết. Đối với kiều bào ta
làm ăn sinh sống ở đất nước Lào thì Lào lại như là một Tổ quốc thứ hai. Tục ngữ có
câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần” ý nghĩa là như thế”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đoàn kết quốc tế
71. Trong Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch bốn tháng sang Pháp (1946), Hồ Chí
Minh viết: “Việt Nam cần nước Pháp. Nước Pháp cũng cần Việt Nam. Chỉ có lòng tin
cậy lẫn nhau và sự cộng tác bình đẳng, thật thà, thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa
hai nước”.
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc của
đoàn kết quốc tế
74. Trong bài Tinh thần quốc tế của giai cấp lao động (1954), Hồ Chí Minh đưa ra
bốn câu thơ:
“Tinh thần quốc tế của công nhân
Quý giá nghìn vàng há dễ cân
Giai cấp cần lao trong bốn biển
Một lòng tương trợ với tương thân”.
Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
75. Trong bài Lời bài phát biểu trong buỗi lễ tiễn vua Lào (1963), Hồ Chí Minh đưa
ra bốn câu thơ:
“Thương nhau mấy núi cũng chèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
77. Trong Lời chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tại sân bay Gia Lâm (1963), Hồ Chí
Minh đưa ra hai câu thơ:
“Mối tình thắm thiết Việt – Hoa
Vừa là đồng chí vừa là anh em”.
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Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
78. Hai câu thơ sau đây được Hồ Chí Minh đọc trong Lời chào mừng Chủ tịch Lưu
Thiếu Kỳ tại sân bay Gia Lâm (1963) bị chép thiếu 2 từ:
“Mối tình thắm thiết Việt – Hoa
Vừa là đồng chí vừa là ……….”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và
đúng:  anh em
79. Trong Bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt” (1964), Hồ Chí Minh đưa
ra hai câu thơ:
“Lọ là thân thích ruột rà
Công nông thế giới đều là anh em”.
Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của
đoàn kết quốc tế
80. Hai câu thơ trong Bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt” (1964), của Hồ
Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
“……….thân thích ruột rà
Công nông thế giới đều là anh em”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và
đúng:  Lọ là
81. Trong Lời tiễn Chủ tịch A. Davatxki và đoàn đại biểu Chính phủ nước Công hòa
Nhân dân Ba Lan (1959), Hồ Chí Minh đưa ra tám câu thơ:
“Hai nước Việt và Ba
Dù cách nhau rất xa
Nhưng hai nhân dân ta
Như anh em một nhà.
Vì là tình nặng 
Vì là nghĩa sâu
Tiễn nhau xin có một câu:
Mối tình hữu nghị nghìn thâu vững bền”.
Hãy xác định, bài thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn
kết quốc tế
82. Trong Thư trả lời một công dân Mỹ (1966), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt
Nam rất quý trọng nhân dân Mỹ, muốn đoàn kết với nhân dân Mỹ đang đấu tranh cho
các quyền dân chủ và chống chiến tranh xâm lược Việt Nam”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:  Nội dung của
đoàn kết quốc tế
84. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục
đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo
đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về
mặc, ăn, ở và……………..”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
các phương thức sử dụng
85.  Câu  nói  sau  của  Hồ  Chí  Minh  bị  chép  thiếu  5  từ:  “Văn  hóa  là  sự  tổng
hợp…………cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng
những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
 Hãy chọn một  trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và
đúng :mọi phương thức sinh hoạt
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486. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã
hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì sao không nói phát triển văn hóa và kinh
tế. Tục ngữ có câu: có thực mới vực được đạo, vì thế……”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
kinh tế phải đi trước
87. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “ Trình độ văn hóa của nhân dân
lên cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công ………, phát triển dân chủ. Nâng cao
tình độ văn hóa của nhân dân ta cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành
một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
  Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
cuộc khôi phục kinh tế
88. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “nếu dân tộc hóa mà phát triển
đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ
phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang
với các…………”.
   Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
nền văn hóa thế giới
89. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Quần chúng là những người
sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo
ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn…………”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
là người sáng tạo nữa
90. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Trong công cuộc kiến thiết
nước nhà có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau:
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhưng văn hóa là…………; những cơ sở hạ tầng
của xã hội có được kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát
triển được”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:  
một kiến trúc thượng tầng
91. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Cũng như các chiến sĩ khác,
chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ
quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là……..”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
công, nông, binh
92. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như
mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong…………”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
kinh tế và chính trị
93. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Văn hóa nghệ thuật……….một
mặt trận”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
cũng là
95. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “ Quần chúng mong muốn
những tác phẩm có nội dung…………., có hình thức trong sáng cà vui tươi. Khi chưa
xem thì muốn xem, xem rồi thì có bổ ích”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
chân thật và phong phú
96. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Văn hóa phải gắn liền với lao
động sản xuất. Văn hóa xa rời lao động sản xuất là…………….”.  
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Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
văn hóa suông
97. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Nghệ thuật chân chính cốt để
phục vụ nhân dân, ………………..phục vụ tinh thần quôc tế”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
đồng thời
98. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Văn hóa có liên quan đến chính
trị rất là mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân, nghĩa
là văn hóa phải………….tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
sửa đổi được
99. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Tâm lý của ta lại còn muốn lấy
tự do độc lập làm gốc. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có……………tự chủ,
độc lập, tự do”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
lý tưởng
5. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “ Văn hóa phải làm thế nào cho
quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên………….”.
Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng:
lợi ích riêng
1. Năm điểm lớn về xây dựng nền văn hóa dân tộc, được Hồ Chí Minh đưa ra trong
Mục đọc sách của tác phẩm nhật ký trong tù là:
a. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập  tự cường.
b. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình. Làm lợi cho quần chúng
c. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã
hội
d. Xây dựng chính trị: dân quyền
e. Xây dựng kinh tế.
6. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò
và vị trí của văn hóa?
 Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng
7. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò
và vị trí của văn hóa? 
 Văn hóa không thể đưng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị
8. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò
và vị trí của văn hóa? 
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
9. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò
và vị trí của văn hóa? 
 Văn hóa phải gắn liền với lao động sản xuất.
10. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai
trò và vị trí của văn hóa? 
 Văn nghệ muốn tự do phải tham gia cách mạng.
1. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
 Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
2. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
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 Nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ nhân dân, đồng thời phục vụ tinh thần quốc
tế.
3. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?  Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc
nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng.
4. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
Văn nghệ phải làm cho ai cũng có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung và
quyền lợi ích riêng.
5. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
 Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu torng tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải
sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ.
6. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
 Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do
7. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức
năng của văn hóa?
 Xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc
kháng chiến kiến quốc.
8. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
Văn hóa phải đề xướng đạo đức công dân tức là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao
động, yêu khoa học, bảo vệ của công...
9. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
Phải xây dựng một nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng.
10. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
Phải phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc
1. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
 Phải hấp thụ những cái mới của vănhóa tiến bộ thế giới
2. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
 Phải trao dồi cho văn hóa, văn nghệ có tinh thần thuần túy Việt Nam
3. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
 Phải lột tả cho hết tinh thần dân tộc
4. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính
chất của nền văn hóa?
     Cái văn hóa mới này cần phải… thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện
đại.
5. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào của Hồ Chí Minh nói về
tính chất của nền văn hóa?
 Văn hóa phục vụ ai?  Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ công nông binh, tức là
phục vụ đại đa số nhân dân. Nhân dân
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31. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị: mở một
chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện CẦN, KIỆM, LIÊM,
CHÍNH.
Câu nói trên thuộc lĩnh vực gì sau đây:
 Văn hóa đời sống
32. Nói chuyện tại Đại học Công đoàn, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đã có quyền hạn làm
chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ. Nghĩa vụ đó là: Cần kiệm xây dựng
nước nhà” Câu nói trên thuộc lĩnh vực gì sau đây:
Văn hóa đời sống
33. Nói chuyện với bộ đội công an và cán bộ trước khi tiếp quản Thủ đô (9/1945),
Hồ Chí Minh khuyên: “Học cái tốt thì khó, ví như leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới
lên đến  định. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào
xuống vực sâu”
Với lời khuyên trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa
đời sống
34. Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm,
Chính trị dễ trở nên hủ bại…” Câu nói trên thuộc lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống
35. Trong tác phẩm Con đường giải phóng, Hồ Chí Minh dạy: “Đối với mình - phải 
siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc".
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa
đời sống
36. Trong tác phẩm Con đường giải phóng, Hồ Chí Minh dạy: “Phải tiết kiệm, không
xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh
vực văn hóa gì sau đây:
a. Văn hóa đời sống
37. Trong Bài nói tạo lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2, Hồ Chí Minh dạy: "Nếu
chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước
hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được".
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
Văn hóa đời sống
38. Trong bài báo Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, Hồ Chí Minh dạy: "Khiêm tốn là
một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi".
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:  Văn hóa
đời sống
39.  Trong bài báo Đáng khen, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
"Cán bộ xung trước
Làng nước theo sau
Việc khó đến đâu
Cũng làm được hết".
Bốn câu thơ trên của Hồ Chí Minh đã đề cấp tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống
40. Trong Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản thủ
đô, Hồ Chí Minh dạy: "Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn
thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm , Chính". Trong lời dạy
trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
41. Trong tác phẩm  Đường cách mệnh,  Hồ Chí Minh dạy: "Việc gì khó cho mấy,
quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp
lực mà làm thì phải nối".
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Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:  Văn hóa
đời sống
42. Trong  Cần, Kiệm, Liêm, Chính,  Hồ Chí Minh dạy: "Việc thiện thì dù nhỏ mấy
cũng làm. VIệc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã
đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:  Văn hóa đời sống
43. Trong Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu
(1949)  Hồ Chí Minh dạy: "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo
đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
Văn hóa đời sống
44. Trong bài Tự phê bình Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ:
"Dao có mài, mới sắc
Vàng có thui, mới trong
Nước có lọc, mới sạch
Người có tự phê bình mới tiến bộ".
Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống
45. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên lao động
Việt Nam (1956) Hồ Chí Minh dạy: “ Phải giữ vững đạo đức cách mạng: phải khiêm
tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng kêu ngạo, công thần, tự tư tự
lợi”. Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống
46. Trong Bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập (1965)
Hồ Chí Minh dạy: “Mỗi người chúng ta đều phải đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp
lên trên lợi ích cá nhân, phải biết quên mình cho nghĩa lớn”. Trong lời dạy trên, Hồ
Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
47. Trong bài Chớ kiêu ngạo (1954) Hồ Chí Minh dạy: :Khiêm tốn là một đạo đức
mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”. Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh
đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:Văn hóa đời sống
48. Trong bài Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950) Hồ Chí Minh dạy: “Học
ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một
thiếu sót rất lớn”.
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:Văn hóa
giáo dục
49. Trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
“Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hòa mà không tự.
Cả quyết sữa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi”.
Với những lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:  Văn
hóa đời sống 
550 Trong bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969) Hồ
Chí Minh dạy: “Mỗi cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của
nhân dân lên trên hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức
cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỹ luật”.
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:  Văn hóa
đời sống 
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51. Trong bài Mừng Tết Nguyên đán thế nào? (1960) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên
bằng bốn câu thơ:
“Trăm năm trong cõi người ta
Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan
Mừng Xuân, Xuân cả thế gian
Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân”.
Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống 
52. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn
câu thơ:
“…Mình hơn người thì chớ kiêu căng
Người hơn mình thì chớ nịnh hót
Thấy của người thì chớ tham lam 
Đối của mình thì chớ bủn xỉn”.
Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn
hóa đời sống 
54. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh dạy: “Cốt nhất là phải dạy
cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết
không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ”.
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
 Văn hóa giáo dục.  Văn hóa đời sống 
55. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh dạy: “Phải siêng năng, có
ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi
đến chốn. Chớ làm dối”.
Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa
đời sống 
58. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí
của văn hóa
59. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải gằn liền với lao động sản
xuất”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí
của văn hóa
60. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn nghệ muốn tự do phải tham gia cách
mạng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí
của văn hóa
2. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa
kháng chiến”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí
của văn hóa
4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân,
góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Chức năng
của văn hóa
5. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn nghệ phải làm cho ai cũng có tinh thần
vì nước quên mình, vì lợi ích chung và quyền lợi ích riêng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Chức năng
của văn hóa
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6. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong
tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa
xa xỉ”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Chức năng
của văn hóa
7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý
tưởng tự chủ, độc lập, tự do”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của
văn hóa
8. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Xúc tiến công tác văn hóa để đòa tạo con
người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của
văn hóa
9. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải đề xướng đạo đức công dân
tức là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, bảo vệ của công…”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:. Chức năng
của văn hóa
10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng một nền văn hóa dân tộc,
khoa học và đại chúng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của
nền văn hóa
1. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải phát triển những truyền thống tốt đẹp
của văn hóa dân tộc”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Tính chất của
nền văn hóa
2. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến
bộ thế giới”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của
nền văn hóa
3. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải trau dồi cho văn hóa, văn nghệ có tinh
thần thuần túy Việt Nam”. Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề
gì sau đây:Tính chất của nền văn hóa
4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải lột tả cho hết tinh thần dân tộc”. Hãy
xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền
văn hóa
5. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cái văn hóa mới này cần phải …thuận với
trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại”. Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập
tới về vấn đề gì sau đây:Tính chất của nền văn hóa
6. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta
phải  nói  là  phục  vụ  công  nông  binh,  tức  là  phục  vụ  đại  đa  số  nhân  dân.  nhân
dân”.Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất
của nền văn hóa
7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quần chúng không chỉ sáng tạo ra của cải
vật chất xã hội, quần chúng còn là người sáng tác nữa. Những câu tục ngữ, những câu
vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của
nền văn hóa
8. Nói về văn hóa, HCM chỉ rõ: “Văn hóa VN là ảnh hưởng của văn hóa Đông
phương và Tây phương chung đúc lại”.
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Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Tính chất của
nền văn hóa
9. Nói về văn hóa, HCM chỉ rõ: “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt, ta học
lấy để tạo ra một nền VH Việt Nam.”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của
nền văn hóa
10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và
văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của
nền văn hóa
1. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người
dân Việt Nam từ già đến trẻm, cả đàn ông và đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình
và biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Tính chất của
nền văn hóa
2. Trong bài thơ Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi” (1942) của Hồ Chí Minh có 2 câu:
“Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”.
Hồ Chí Minh đã đề cập tới về vấn đề gì trong lĩnh vực văn hóa sau đây ?  Vai trò và
vị trí của văn hóa
3. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm
thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ  phải chú ý đến
văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang với các nền văn
hóa thế giới”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:  Tính chất của
nền văn hóa
4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta
cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất,
độc lập, dân chủ và giàu mạng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của
văn hóa
5. Nói vể văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4
vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh
tế, xã hội. văn hóa. Nhưng văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; những cơ sở hạ tầng
của xã hội có được kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát
triển được”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí
của văn hóa
7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tiếng nói là thứ của cái vô cùng lâu đời và
vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ
biến ngày càng rộng khắp”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:
a. Tính chất của nền văn hóa
9., luận điểm nào được Người viết trong Di chúc?  Đảng ta là một Đảng cầm quyền,
mỗi đảng viên và cán bộ cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm
chính, chí công, vô tư.
10. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào
được Người viết trong Di chúc?   ... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
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1. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được
Người viết trong Sửa đổi lối làm việc?
 Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giải mấy cũng không
lãnh đạo được nhân dân.
3. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người
viết trong Cần Kiệm Liêm chính?
 Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành,
khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. phải học người và giúp người tiến tới. phải thực
hành chữ Bác – ái.
4. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người
viết trong Cần Kiệm Liêm chính?
 Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dũ nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù có
lợi cho mình, phải xem xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi mà có hại
cho nước thì quyết không làm.
5. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được
Người viết trong Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu?
 Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta làm
cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng chế độ dân chủ
mới.
6. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được
Người viết trong Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu?
Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dũ cố y hay không cũng là bạn đồng minh của
thực dân và phong kiến.
7. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được
Người viết trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân?
 Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên
trên hết, trước hết. 
8. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người
viết trong Đạo đức cách mạng?
 Đạo đức cách mạng không phải từ trêng trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện
bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng,
vàng càng luyện càng trong.
9. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: ”Cũng như sông thì có nguông mới
có nước, không có nguồn thí sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được nhân dân”.
Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Sửa đổi lối làm việc
10. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Tuy năng lực và công việc của
mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, những ai giữ được đạo
đức cách mạng đều là người cao thượng”.
Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây:  Đạo đức cách mạng
2. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Trước mặt quần chúng, không phải
ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến
những người có tư cách đạo đức”.
Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây:  Bài nói trong buổi bế mạc Hội nghị cán
bộ của Đảng lần thứ sáu.
3. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Vì muốn giải phóng cho dân tộc,
giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức,
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không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì?  Luận điểm trên
được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Sửa đổi lối làm việc.
4. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân”.
Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Di chúc
5. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó
khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... khi cần thì sẵn sàng huy
sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý
của đạo đức cách mạng”.
Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây:  Đạo đức cách mạng
6. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi  gặp
thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ chất phác, khiêm tốn “lo
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ khôg kèn cựa về
mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”.
Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Đạo đức cách mạng
7. Nói về vai trò của đạo đức, HCM viết: “Cần kiệm liêm chính là nền tảng của Đời
sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc”. Luận điểm trên được Người viết ra trong
tác phẩm nào sau đây: Cần, kiệm, liêm, chính
8. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Nói chung thì các dân tộc phương
đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một
trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây:Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký Ban
phương Đông
9. Nói về vai trỏ của việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức với mỗi người, Hồ
Chí Minh có sáu câu thơ:
“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức, Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người”
Sáu câu thơ trên được Người đưa ra trong bài viết nào sau đây:  Cần, Kiệm, Liêm,
Chính
4. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới
có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây hé.
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được nhân dân”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:Vai trò và sức
mạnh của đạo đức.
5. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuy năng lực và công việc của
mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, những ai giữ được đạo
đức cách mạng đều là người cao thượng”.
Hãy xác định, câu nói trên Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh
của đạo đức
6. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội
cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm
vu rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới
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gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức..
7. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không
phải ta cứ viết lên chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến
những người có tư cách đạo đức”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức.
8. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vì muốn giải phóng cho dân tộc,
giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức,
không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì?”.
Hãy xác đinh, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức
9. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi cán bộ đảng viên phải thật
sự thắm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vần đề gì sau đây:Vai trò và sức
mạnh của đạo đức
20. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có đạo đức cách mạng thì gặp
khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước… khi cần thì sẵn sàng
hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý
của đạo đức cách mạng”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức
21. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có đạo đức cách mạng thì khi
gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ chất phác, khiêm tốn “lo
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa
về  mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ
hóa”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức.
22. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cần kiệm liêm chính là nền
tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức.
23. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nói chung thi các dân tộc
phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức.
24. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh khuyên: “Không tham địa vị. Không
tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc minh…Chỉ có
một thứ ham là ham học. ham làm, ham tiến bộ”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực
đạo đức cách mạng.
25. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh khuyên: phải “thật thà thương yêu, hết
lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào,…kiên quyết chống lại những người, những việc
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có hại đến Đảng, đến nhân dân… sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng
hạnh phúc sau thiên hạ”.
Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực
đạo đức cách mạng.
26. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Làm việc phải đến đúng giờ, chớ
đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào làm xong ngày ấy, chớ
để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta
trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”.
Hãy xác định, lời dayh trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực
đạo đức cách mạng.
27. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Những người ở các công sở, từ
làng đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính
phủ, hoặc khoét đục của nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt thì mất hết cả danh giá, mà
của phi nghĩa có cũng không được hưởng. Vì vây, những người trong công sở phải
lấy chữ Liêm làm đầu”.
Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng.
28. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Làm việc công phải có công tâm,
công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công.
Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư
oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng người có tài năng làm được việc. Chớ
vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức ka. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những
kẻ có tài năng hơn mình”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực
đạo đức cách mạng
29. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải
từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng đạo đức mới
30. Trong tác phẩm Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh có bài thơ Nghe tiếng giã gạo:
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Sống ở trên đời, người cũng vậy
Gian lao rèn luyện mới thành công”.
Người đã đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng
đạo đức 
31. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ
được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đã đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây
dựng đạo đức 
32. Nói về đạo đức, trong bài báo Đáng khen, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
“Cán bộ xung trước
Làng nước theo sau
Việc khó đến đâu
Cũng làm được hết”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo
đức mới
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33. Nói về đạo đức cách mạng, HCM dạy “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng
ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây
dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng đạo đức mới
34. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy “Mỗi con người đều có thiện và ác
ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa
xuân và phần xuấ bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những
người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản bội lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng
phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy
lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng đạo đức mới
35. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy “”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Nguyên tắc xây
dựng đạo đức mới
636. Nói về đạo đức, trong bài Tự phê bình, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
“Dao có mài mới sắc
Vàng có thui, mới trong
Nước có lọc, mới sạch
Người có tự phê bình mới tiến bộ”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo
đức mới
37. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn
câu thơ:
“... Mình hơn người thì chớ kiêu căng
Người hơn mình thì chớ nịnh hót
Thấy của người thì chớ tham lam
Đối của mình thì chớ bủn xỉn”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Các chuẩn mực đạo đức
cách mạng 
38. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
“Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hòa mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Các chuẩn mực đạo đức
cách mạng 
40. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
“Nói thì phải làm
Giữ chủ nghĩa cho vững
Hy sinh”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây:  Nguyên tắc xây dựng
đạo đức mới
41. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm
1946) Hồ Chí Minh dạy:
“Năm mới Bính Tuất
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Phụ nữ đồng bào
Phải gắng làm sao
Gây “Đời sống mới”
Việc thành là bởi
...........................
Bỏ thói xa hoa
Tiền của dư ra
Đem làm việc nghĩa”.
Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức
sau đây: Kiệm
42. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm
1946) Hồ Chí Minh dạy:
“Năm mới Bính Tuất
Phụ nữ đồng bào
Phải gắng làm sao
Gây “Đời sống mới”
Việc thành là bởi
Chúng ta siêng mần”.
Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức
sau đây:  Cần
43. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm
1946) Hồ Chí Minh dạy:
“Năm mới Bính Tuất
Phụ nữ đồng bào
Phải gắng làm sao
Gây “Đời sống mới”
...........................
Thấy của bất nghĩa
Ta chớ thám thàn
Việc thành là bởi
...........................”.
Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức
sau đây:  Liêm
44. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm
1946) Hồ Chí Minh dạy:
“Năm mới Bính Tuất
Phụ nữ đồng bào
Phải gắng làm sao
Gây “Đời sống mới”
...........................
Giữ mình làm việc
Quảng đại công bình
Vì nước quên mình
...........................”.
Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức
sau đây: Chính
45. Trong  Lời ghi ở trang đầu quyển sổ vàng của trường Nguyễn Ái Quốc Trung
ương (1949), Hồ Chí Minh dạy:
“Học để làm việc,
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Làm người
Làm cán bộ
Học để phụng sự Đoàn thể,
“giai cấp và nhân dân
Tổ quốc và nhân loại”.
Muốn đạt được mục đích thì phải
Cần, kiệm, liêm, chính,
Chí công, vô tư”.
Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Vai trò và sức mạnh của
đạo đức 
46. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Muốn giữ vững nhân cách, tránh
khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm,
Liêm, Chính”.
Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây:  Vai trò và sức
mạnh của đạo đức 
47. Bài thơ Khuyên thanh niên của HCM bị khuyết mất ba từ:
Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển       ............... làm nên.
Hãy chọn một cụm từ sau đây để hoàn chỉnh bài thơ trên: . Quyết chí ắt
48. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau đây của Hồ Chí Minh bị chép
thiếu mấy từ: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một
anh làm kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không
làm được gì có ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không
có tài ví như ông Bụt, không làm hại gì, nhưng cũng không .....................”.
Hãy chọn một trong những cụm từ sau đây để hoàn chỉnh câu nói trên:   lợi gì cho
loài người
49. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau đây của Hồ Chí Minh bị chép
thiếu mấy từ: “Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không
biết thực hành thì cũng là ....................”.
Hãy chọn một trong những cụm từ sau đây để hoàn chỉnh câu nói trên:  trí thức có
một nửa
50. Nói chuyện với sinh viên, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nhiệm vụ của thanh niên không
phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước
nhà? Mình phải làm thế nào cho ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước
nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.Câu nói trên được trích ra từ bài nói nào dưới
đây của Hồ Chí Minh: Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường đại học nhân dân
Việt Nam 
51. Nói về vai trò của lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân, Hồ Chí Minh
khẳng định: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng
to lớn, không ai thắng nổi”
Câu nói trên được dẫn ra từ tác phẩm nào dưới đây của Hồ Chí Minh?
 Lời kêu gọi nhân dịp cách mạng tháng tám và ngày độc lập.
52. Nói về đào tạo thế hệ trẻ thành người kế tục sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh
chỉ rõ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và
rất cần thiết”.
Luận điểm trên được Người đưa ra trong tác phẩm nào sau đây? Di chúc
53. Để giúp sinh viên dễ dàng xác định ai là người tốt, ai là người xấu, ai là bạn, ai là
thù, Hồ Chí Minh nói: “Đối với người, ai làm lợi cho nhân dân, cho tổ quốc ta đều là
bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại cho nhân dân và tổ quốc ta tức là thù”. Câu nói này
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được Người nói ở đâu? Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường đại học nhân dân
Việt Nam
54. Căn dặn thanh niên những điều nên làm và những điều nên tránh, Hồ Chí Minh
nói: “Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức
tránh, dù là một điều trái nhỏ”. Câu nói này Người nói ở đâu?
 Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường đại học nhân dân Việt Nam
60. Đề cập tới những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt
được, trong Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khái quát trong
“sáu cái yêu”. Trong sáu sáu phẩm chất đó, phẩm chất nào được Người xếp thứ nhất?
Yêu Tổ quốc
61. Đề cập tới những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt
được, trong Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khái quát trong
“sáu cái yêu”. Trong sáu sáu phẩm chất đó, phẩm chất nào được Người xếp thứ hai?
Yêu nhân dân
62. Đề cập tới những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt
được, trong Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khái quát trong
“sáu cái yêu”. Trong sáu sáu phẩm chất đó, phẩm chất nào được Người xếp thứ ba?
Yêu chủ nghĩa xã hội
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	CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
	TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
	(Phương án in nghiêng là đáp án đúng)
	1.Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có: Con người XHCN
	2. Biện pháp để khơi dậy động lực của mỗi cá nhân là:
	Tác động vào nhu cầu và lợi ích của mỗi con người. Tác động vào các động lực chính trị, lý tưởng
	Tác động vào yếu tố văn hóa. Vai trò của đạo đức. Vai trò của pháp lý. Vai trò lãnh đạo của Đảng
	3. Những trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH là:
	Chủ nghĩa cá nhân. Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Sự chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết
	4. Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta còn tồn tại mấy hình thức sở hữu: Bốn
	5. Những hình thức sở hữu đó là: Sở hữu Nhà nước. Sở hữu hợp tác xã. Sở hữu của người lao động riêng lẻ.
	Sở hữu của tư bản tư nhân
	6. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:
	Từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH, không qua giai đoạn phát triển TBCN
	7. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:
	Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH
	8. Thời kỳ quá độ ở Việt Nam bao gồm mấy bước: Nhiều bước
	9. Biện pháp tiến hành xây dựng CNXH ở Việt Nam là:
	Kết hợp cải tạo với xây dựng
	10. Câu “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH” của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1958
	1. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?
	Chủ nghĩa yêu nước.
	2. Hồ Chí Minh thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? Tháng 6 Năm 1925.
	3. Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:
	Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục. Đến khoảng gần 30 nước.
	Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
	9. Hồ Chí Minh tiếp xúc với lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái vào thời gian nào? Năm 1905.
	10. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào? Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.
	1. Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào ? 1925
	2. Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào ? 1927
	3. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng từ bao giờ? Từ năm 1991.dai hoi 7
	4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào?
	Truyền thống văn hóa của Dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại. Chủ nghĩa Mác-Lenin.
	Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh.
	5. Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh? Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
	7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? Năm 1930. (Lúc ĐCS ra đời)
	8. Từ 1920-1945, Hồ Chí Minh bị bắt vào tù mấy lần?. 2 lần.
	9. Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? Năm 1965.
	1. Vợ chồng ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan sinh được bao nhiêu người con ? 4.
	2. Nguyễn Sinh Cung là người con thứ mấy trong gia đình? 3
	3. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 5/6/1911
	4. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại bến cảng nào? Mác xây.
	5. Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào năm nào? Cuối 1917.
	6. Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào? Đầu 1919.
	7. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào? 9 giờ 47 phút ngày 2 – 9 – 1969.
	8. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”, câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy? Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. (1991)
	9. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy thời kỳ? 5
	10. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non song đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hung dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non song đất nước ta”. Câu nói trên ở trong văn kiện nào?
	Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam.
	31. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo Nghị quyết của UNESCO:
	Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam
	32. Chọn phương án trả lời đúng nhất: Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
	33. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
	34. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo Giêsu là gì? Lòng nhân ái cao cả.
	35. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo? Lòng thương người . Tinh thần từ bi, bác ái.
	Tinh thần cứu khổ, cứu nạn.
	36. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
	Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta.
	37. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Phương pháp làm việc biện chứng.
	38. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu vào thời gian nào ? Năm 1923.
	40. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
	Từ 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam
	41. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu...
	Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lenin.
	Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.
	42. Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? 1987.
	43. Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vào thời gian nào? 17/7/ 1966.
	44. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
	Cách mạng vô sản.
	45. Luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh trong CM GPDT là gì: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc.
	46. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
	“Toàn quốc, đồng bào hãy đứng dậy... mà tự giải phóng cho ta”. đem sức ta.
	47. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống :
	“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem ... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
	Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.
	48. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản? Con đỉa hai vòi.
	49. Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? 1945.
	50. Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào? 1942-1943
	51. Hồ Chí Minh viết lịch sử nước ta vào thời gian nào? 1941.
	52. Tác phẩm Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh lần đầu xuất bản ở đâu? Pháp.
	53. Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào? 19/12/1946.
	54. Hồ Chí Minh về nước vào thời gian nào? Năm 1941.
	55. Tác phẩm nào sau đây là của Hồ Chí Minh?Bản án chế độ Thực dân Pháp. Đường cách mệnh. Tuyên ngôn độc lập.
	56. Hồ Chí Minh chủ yếu bàn về vấn đề dân tộc: Thuộc địa.
	57. Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian:
	Trong cách mạng tháng 8-1945. Trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ.
	58. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc: Chân chính.
	59. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh:
	Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
	Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
	Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
	60 Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
	Đi từ giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản.
	Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân, mà đội tiên phong là Đảng CS
	Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
	CM VN là một bộ phận của CM thế giới
	61. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:
	Giác ngộ dân chúng.
	Tổ chức, tập hợp dân chúng.
	Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
	62. Lực lượng giải phóng dân tộc gồm: Toàn dân tộc.
	63. Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
	Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa hơn ở các nước chính quốc.
	64. Cách mạng bạo lực là: Kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.
	65. Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì? Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.
	Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.
	Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
	66. Kiên trì con đường HCM đã lựa chọn nghĩa là: Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
	67. Khi viết bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Véc xây, Nguyễn Tất Thành lấy tên mới là gì?
	Nguyễn Ái Quốc.
	68. Những câu sau đây, là của Hồ Chí Minh
	Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi
	CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
	Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông.
	Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước.
	70. Câu: “...Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? Chánh cương vắn tắt của Đảng. (tháng 2/1930)
	71. Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Hồ Chí Minh kể tên mấy loại vũ khí?. 5
	72. Trong lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có câu: “toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” lời kêu gọi đó của Người vào thời gian nào? 8/1945 (16-28/8/1945)
	73. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? Ngày 19-12-1946 (Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến)
	74. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? .Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
	BỊ BẮT
	75. Hồ Chí Minh bị bắt ở Hồng Kông ngày, tháng, năm nào: 6-6-1931 (2 lần bị bắt)
	76. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên: Tống Văn Sơ
	77. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của Thực dân Anh ở Hồng Kông:
	Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)
	VỀ NƯỚC
	78. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng, năm: 28-1-1941 (đầu anwm 1941)
	79. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước, tại cột mốc 108 trên biên giới Việt – Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng: Hà Quảng
	80. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng đến bí danh gì để hoạt động cách mạng: Già Thu
	1. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc tỉnh: Cao Bằng
	HỘI NGHỊ BCH TW 8 (1941) >< BIRTHDAY (10/5/1941) -> DÂN LÀM GỐC (41 -> 44 -> tháng 7/45 -> 13/8/45 -> 16-28/8/45 -> 2/9/45)
	2. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, được khai mạc ngày 10-5-1941. Ai là chủ tọa của Hội nghị quan trọng này: Nguyễn Ái Quốc
	3. Trong Hội nghị TW nào, Đảng ta khẳng định : trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của : Hội nghị TW 8 (5/1941)
	4. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? 19/5/1941(SN BÁC)
	5. Tại khu rừng Sam Cao thuộc Tổng Hoàng Hoa Thám (KN NÔNG DÂN YÊN BÁI), Châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Cẩm lý, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngày thành lập lực lượng này là: 22/12/1944
	6. Cuối tháng 7/1945 (SẮP 16-28/8/1945). tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi dã tới, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác truyền đạt chỉ thị này: Võ Nguyên Giáp
	7. Ngày 13/8/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh. Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Hội nghị đó là: Hội nghị toàn quốc của Đảng (13/8/1945)
	8. “Hỡi đồng bào yêu quý!Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến.Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào: Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
	9. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh: Tuyên ngôn độc lập
	10. “Không, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
	Lời khẳng định đanh thép này được trích trong: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được phát ngày: 19/12/1946
	1. “... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
	Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Chánh cương vắn tắt của Đảng.
	3. Trong những câu dưới đây là của Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập, tự do
	Không có gì quý bằng độc lập, tự do.Cay đắng chi bằng mất tự do
	4. Cơ sở hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng, bản chất của CNXH: Chủ nghĩa Mác – Lenin và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam
	5. Theo Hồ Chí Minh, CNXH, CN cộng sản là chế độ xã hội: Hoàn chỉnh về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
	6. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng xây dựng CNXH là: Nhân dân
	7. Chính phủ là: Đầy tớ của dân (1947)
	8. Nhân dân là : Người chủ nhà nước (1947)
	9. Chế độ do Nhân dân làm chủ là: Nhân dân có tất cả các quyền trên đây
	10. Nền kinh tế XHCN là nền kinh tế: Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có khoa học, kỹ thuật tiên tiến
	1. Câu “Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là phát triển sản xuất “ của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1961
	2. Câu “Chủ nghĩa xã hội là do quần chúng nhân dân tự mình xây dựng nên” của HCM ra đời năm: 1960
	3. Câu “Dân là chủ thì chính phủ phải là đầy tớ” của Hồ Chí Minh ra đời năm:1947
	4. Cơ sở hình thành tư tưởng HCM về CNXH là gì? Chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn Việt Nam
	5. Chủ nghĩa xã hội là “công trình” của ai? Nhân dân
	9. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn? Ở các nước Châu Á, và phương Đông
	10. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của CNXH là gì? Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất
	1. Theo Hồ Chí Minh, muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào?
	Đất kỹ nghệ. Nông nghiệp. Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình
	2. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì?
	Làm theo năng lực, hưởng theo lao động
	3. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?
	Thực hiện nền dân chủ triệt để
	4. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
	Nước được độc lập. Dân được tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
	5. Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có những yếu tố nào:
	Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội
	6. Trong xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp trư sản dân tộc như thế nào ?
	Không xóa bỏ quyển sỡ hữu về tư liệu sản xuất của họ
	7. Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới CNXH
	Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước
	8. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống
	“Nông dân giàu thì nước ta giàu,...thịnh thì nước ta thịnh” . Nông nghiệp
	9. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH trong nông nghiệp bao gồm những bước nào?
	Cải cách ruộng đất. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp. Xây dựng hợp tác xã cấp cao
	10. Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã, từ khi nào? Năm 1927
	1. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH có mấy đặc trưng: 5
	2. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì?
	Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
	3. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là : Nâng cao đời sống nhân dân
	4. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? Năm 1941
	5. Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào? Năm 1951
	6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào thời gian nào? Năm 1955
	7. Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?
	Chủ nghĩa yêu nước. Tinh thần đoàn kết. Ý thức tự lực, tự cường
	8. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
	Sức mạnh khoa học, kỹ thuật. Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế. Sự đoàn kết của dân tộc bị áp bức
	9. Điền vào chỗ trống, hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh.
	Rằng đây bốn biển một nhà...đều là anh em. Vàng, đen, trắng, đỏ
	10. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng loại mặt trận nào?
	Mặt trận đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương
	Mặt trận Nhân dân tiến bộ thế giới đoàn kết với Việt Nam
	1. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta hiện nay là gì?
	Đại đoàn kết dân tộc
	2. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì ?
	Có năng lực lãnh đạo. Có chính sách đúng đắn. Có uy tín
	3. Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất.. Nhà nước XHCN
	4. Sự ra đòi CNXH được quy định bởi nhân tố nào?
	Kinh tế. Đạo đức. Văn hóa
	5. CNXH ra đời và có thể giành thắng lợi ở những nước nào?
	Tư bản phát triển. Tư bản trung bình. Chậm phát triển, nông nghiệp lạc hậu
	6. Hồ Chí Minh đề cập nhiều nhất đến CNXH vào thời gian nào? 1954-1969
	7.Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của CNXH là gì?
	Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân lao động
	8.Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của CNXH là gì?. Con người
	9. Theo Hồ Chí Minh, có mấy loại hình quá độ lên CNXH? 2
	10. Chọn cụm từ điền vài chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nữa phong kiến, không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN
	11. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, tồn tại mấy thành phần kinh tế? 5
	12. Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
	b. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp nặn
	13. Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng CNXH?
	Huy động các nguồn lực có sẵn trong dân
	14. Nhận định: « Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của Dân tộc ta, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước », được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
	Báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
	15. Khẩu hiệu chiến lược: «Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại » là của tác giả nào? V.I . Lenin
	16. Luận điểm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
	Thành công, thành công, đại thành công!”
	Được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận
	7. Theo tư tưởng Hồ Chí minh về một nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX bị thất bại?
	Cả nước đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất
	9. Theo tư tưởng HCM về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc? Công nhân, nông dân, lao động trí óc
	1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất
	Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
	2. Theo tư tưởng HCM để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:
	Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính
	3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:
	Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
	4. Cơ sở hình thành về đại đoàn kết dân tộc là:
	Tinh thần yêu nước. Ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc
	. Tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới
	. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lenin
	5. Cơ sở lý luận quan trọng nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là:
	Chủ nghĩa Mác-Lenin
	6. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là: Chiến lược cách mạng
	7. Đoàn kết là: Sức mạnh. Thắng lợi. Then chốt của thành công. «Điểm mẹ » 
	8. Đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong: Đường lối chủ trương chính sách của Đảng
	9. Đại đoàn kết dân tộc là:
	Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng
	10. Khái niệm «dân» của Hồ Chí Minh được hiểu là:
	Mỗi con người Việt Nam cụ thể. Tập hợp động đảo quần chúng
	1. Chủ thể của đại đoàn kết dân tộc là:
	Đảng. Mọi người dân Việt Nam
	2. Muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải:
	Có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người, kế thừa truyền thống, yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc
	3. Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là: Liên minh công-nông-lao động trí óc
	4. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ra đời năm: 1941
	5. Hội Liên Việt ra đời năm: 1946
	6. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời năm: 1946
	7. Tổ chức yêu nước bao trùm là: Mặt trận dân tộc thống nhất
	8. Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là: Hiệp thương dân chủ
	9. Đảng Cộng Sản là:
	Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận
	10. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là:
	Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản
	Xây dựng khối liên minh chiến đấu giữa giai cấp vô sản ở chính quốc với nhân dân lao động ở thuộc địa
	Đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên thế giới
	1. Sức mạnh thời đại sau chiến tranh thế giới lần thứ II được tạo ra từ:
	Hệ thống XHCN thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc
	Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội ở các nước Tư bản
	Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ
	2. Liên minh phương Đông tương lai là: Một trong những cái cánh của cách mạng vô sản
	3. Tinh thần yêu nước chân chính là: Một bộ phận của tinh thần quốc tế
	4. Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại , sức mạnh dân tộc giữ vai trò: Quyết định
	5. Câu “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1963
	6. Câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
	Thành công, thành công, đại thành công “ của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1962
	7. Câu “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà ngồi chờ dân tộc khác giúp thì không xứng đáng được độc lập” của Hồ Chí Minh ra đời năm: 1952
	8. Đại đoàn kết dân tộc là gì? Vấn đề sống còn của cách mạng
	9. Đoàn kết là gì? Điểm mẹ
	10. Đại đoàn kết dân tộc là gì? Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc
	1. Muốn thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc phải làm gì? Có tấm lòng khoan dung, độ lượng
	2. Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn khi nào: Được tổ chức lại thành một khối vững chắc
	6. Trong quan hệ với quần chúng, Đảng phải: Không được theo đuôi quần chúng
	7. Luận điểm sau đây là của ai?
	“Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc và thời đại”: Các Mác, V.I.Lenin, Xtalin, Hồ Chí Minh
	8. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lenin nghĩa làm gì? Để sống với nhau có tình, có nghĩa
	9. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lenin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào? Năm 1920
	20. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ ch ức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”, được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Đường Cách mệnh
	21. Các yếu tố nào dẫn đến sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam?
	Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
	2. Luận điểm: “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy . Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Đường cách mệnh
	3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam là: đảng của giai cấp công nhân , của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
	4. 5 nguyên tắc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam: Tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
	Tự phê bình và phê bình. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác. Đoàn kết thống nhất trong Đảng
	5. Luận điểm: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo , là người đầy tớ trung thành của nhân dân” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh ? Di chúc
	6. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào? Chính trị. Tư tưởng. Tổ chức
	7. Quan điểm “Đảng ta là đạo đức là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?
	Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng
	8. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền năm nào? 1945
	9. Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào? Di chúc
	10. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa đó. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Câu nói trên ở tác phẩm nào? Đường cách mệnh
	11. “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân “, câu nói trên của Hồ Chí Minh ở tác phẩm nào của Người?
	Bản di chúc
	12. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi mắt của mình”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở đâu? Bản di chúc
	13. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
	Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào? “Sửa đổi lối làm việc”
	14. “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
	Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Đường cách mệnh
	17. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?
	Do đặc tính của giai cấp công nhân
	18. Khi mới thành lập, Đảng ta có tên gọi là gì? Đảng cộng sản Việt Nam
	19. Đảng ta có tên gọi Đảng Lao động Việt Nam từ khi nào? Năm 1951
	20. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
	“Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay...” Kém
	21. Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì ? Công tác cán bộ
	22. Hồ Chí Minh viết “Sữa đổi lối làm việc” vào năm nào? 1947
	23. Bài báo “Dân vận” của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào? 15/10/1949
	24. Nhà nước vì dân là Nhà nước: Phục vụ Nhân dân, đem lại lợi ích cho dân. Chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân
	25. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào? Đường lối, chủ trương, chính sách
	Qua các tổ chức đảng, Đảng viên trong bộ máy Nhà nước. Bằng công tác kiểm tra
	26. Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào? 6/1/1946
	27. Quốc hội khóa I của nước ta có bao nhiêu đại biểu. 333
	28. Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào? Năm 1946
	29. Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào? Năm 1959
	30. Theo Hồ Chí Minh, “giặc nội xâm “ bao gồm những loại nào? Tham ô. Lãng phí. Quan liêu
	31. Hồ Chí Minh quy định mấy môn trong thi tuyển công chức? 6
	36. Cho đến nay, nước ta đã mấy lần sửa đổi Hiến pháp. 4
	39. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam về cơ bản được hình thành vào thời gian nào?
	Năm 1941
	40. Hồ Chí Minh là người đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn các Hiến pháp nào của nước ta? Hiến pháp 1946 và 1959
	41. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là: Dân là chủ nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
	42. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước Việt Nam: Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc
	43. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...
	Làm cách mệnh rồi thì quyền trao cho ..., chớ để trong tay một bọn ít người Dân chúng số nhiều
	44. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gì?
	Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý
	46. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do ai làm trưởng ban: Hồ Chí Minh
	47. Hồ Chí Minh viết:
	“Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức ... cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện: Mưu cầu hạnh phúc
	48. “Chống... và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện: Tham ô, lãng phí
	49. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm
	Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh
	Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”
	Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
	Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng
	50. Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?
	a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
	b. Tư tưởng đạo đức của phương Đông
	c. Tinh hoa đạo đức của nhân loại
	d. Tư tưởng đạo đức của Mác, Anghen và Lenin
	51. Trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức HCM, nguồn gốc nào là quan trọng nhất
	Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt nam
	52. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò là: Nền tảng của người cách mạng
	53. Người cách mạng muốn hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng phải: Có đức và tài
	54. Trong mối quan hệ giữa đức và tài : Đức là gốc của người cách mạng
	55. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao gồm: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng
	56. Trong các phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới , phẩm chất đạo đức nào quan trọng nhất, bao trùm nhất: Trung với nước, hiếu với dân
	58. Theo Hồ Chí Minh, phài có tình yêu thương đối với :
	Những người lao động bị áp bức bóc lột, bạn bè, đồng chí, mọi người bình thường trong quan hệ hằng ngày, những người có sai lầm khuyết điểm nhưng đã cố gắng sữa chữa, những người lầm đường, lạc lối nhưng đã hối cải, những kẻ thù đã bị thương, bị bắt hoặc đã đầu hàng.
	59. Người cách mạng cần phải: Cần, kiệm, liêm chính. Chí công vô tư. Yêu thương con người
	68. Theo Hồ Chí Minh, cùng với việc xây dựng, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức nhất thiết phải đấu tranh chống:
	Những biểu hiện sai trái, xấu xa; Những tệ nạn, tiêu cực, thoái hóa, biến chất
	69. Việc xây và chống trong lĩnh vực đạo đức là: Không đơn giản
	70. Việc xây và chống có kết quả phải: Tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi
	1. Việc tu dưỡng đạo đức phải: Kiên trì, bền bĩ, suốt đời
	2. Trong bản thân con người có: Mặt hay, mặt tốt, mặt thiện; Mặt dở, mặt xấu, mặt ác
	3. Việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người phải được thực hiện trong
	Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội
	4. Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là: Con người lịch sử; cụ thể; Con người mang tính XH
	5. Tình thương yêu của Hồ Chí Minh được dành cho: Đồng bào, đồng chí của mình. Những người cùng khổ trên thế giới
	6. Theo Hồ Chí Minh, con người: Vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng
	7. Xây dựng con người luôn là công việc: Rất quan trọng, Rất cần thiết, Luôn mang tính chiến lược
	8. Để xây dựng con người, biện pháp quan trọng bậc nhất là: Giáo dục
	9. Chính trị giải phóng sẽ: Mở đường cho văn hóa phát triển
	10. Xây dựng kinh tế sẽ: Tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa
	1. Văn hóa phải: Phục vụ nhiệm vụ chính trị, Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế
	2. Tính chất của nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là: Dân tộc, Khoa học, Đại chúng
	3. Chức năng của văn hóa là: Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
	Nâng cao dân trí; Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh
	5. Nội dung giáo dục bao gồm: Văn hóa-chính trị; Khoa học, kỹ thuật, chuyên môn
	6. Theo Hồ Chí Minh, phải học: Ở mọi nơi, mọi lúc; Ở mọi người
	7. Theo Hồ Chí Minh phải: Coi trọng việc tự học; Coi trọng tự đào tạo và đào tạo lại
	8.Theo Hồ Chí Minh, văn nghệ là: Một mặt trận
	9. Văn nghệ phải: Gắn liền thực tiễn
	10. Tác phẩm văn nghệ phải phản ánh thật: Hay; Chân thật, sự nghiệp cách mạng
	1. Đời sống mới bao gồm: Đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới
	2. Lối sống mới thể hiện ở: Phong cách sống, Phong cách làm việc
	3. Nếp sống mới được biểu hiện là:Thói quen ở mỗi người, Phong tục, tập quán của một cộng đồng
	4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cần
	Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mac – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	Giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm,danh dự
	5. Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về nhân văn cần:Bồi dưỡng cho con người lòng khoan dung, độ lượng
	6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cần: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
	Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các dân tộc
	8. Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết cho một con người là gì? Cần, Kiệm, Liêm, Chính
	9. Theo Hồ Chí minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là gì? Không giày xéo lên lợi ích cá nhân
	10. Câu nói sau đây của ai? “Người mà không liêm. Không bằng súc vật”: Khổng Tử
	1. Câu nói: “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai? Mạnh Tử
	2. Luận điểm: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bĩ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? Hồ Chí Minh
	3. Theo Hồ Chí Minh, chữ người nghĩa là gì? Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn, Đồng bào cả nước, Loài người
	4. Theo Hồ Chí Minh ở đời và làm người thì phải làm gì? Lòng thương người, Sự quan tâm đến con người
	Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
	6. Trong Di chúc , Hồ Chí Minh đã xác định đầu tiên là công việc gì? Công việc đối với con người
	7. Câu nói nào sau đây là của Hồ Chí Minh. Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học
	8. Năm 1943, HCM đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước Việt nam, chương trình đó bao gồm mấy điểm? 5
	10. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc ...”: Yếu
	11. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì? Làm việc, Làm người, Làm cán bộ
	12. Tác phẩm “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh, xuất bản vào năm nào? 1947
	13. Theo Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào? Đạo đức mới, Lối sống mới, Nếp sống mới
	14. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh một bộ phận dân cư nào? Thanh niên
	15. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm? Mùa xuân
	16. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng? Đường cách mệnh (1927)
	17. Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức trong những quan hệ nào của con người
	Đối với mình, Đối với người, Đối với việc
	20. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? 3
	3. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 10 năm 1947
	4. Bài báo Cần, Kiệm, Liêm, Chính được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 6 năm 1949
	5. Bài báo Đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 6 năm 1955
	6. Bài báo Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 5 năm 1952
	7. Bài thơ Khuyên thanh niên được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 9 năm 1950
	8. Bài báo Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh được HCM viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 9 năm 1951
	9. Bài báo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 2 năm 1969
	10. Tác phẩm Đời sống mới được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Tháng 3 năm 1947
	1. Tác phẩm Đường cách mệnh được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào sau đây? Năm 1927
	2. Hồ Chí Minh viết Thư gửi các bạn thanh niên vào thời gian nào sau đây? Tháng 8 năm 1947
	3. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới là vấn đề dân tộc: thuộc địa
	4. Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
	5. Một trong những nội dung cơ bản của Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là đòi quyền: các quyền tự do dân chủ cho nhân dân
	6. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là đòi quyền: bình đẳng pháp lý cho nhân dân
	7. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là quyền: thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
	8. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được kết hợp nhuần nhuyễn với vấn đề: giai cấp
	9. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết hợp nhuần nhuyễn : độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội
	10. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết hợp nhuần nhuyễn : chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế
	1. Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho: tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
	3. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo của một: đảng của giai cấp công nhân
	4. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của: toàn dân, trên cơ sở liên minh công-nông
	5. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải: được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo
	6. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và thắng lợi: trước khi cách mạng vô sản ở chính quốc thắng lợi
	7. Theo Hồ Chí Minh, nọc độc của con rắn đế quốc chủ nghĩa đang tập trung ở: các thuộc địa trên thế giới
	8. Mâu thuẫn chủ yếu ở các nước thuộc địa là mâu thuẫn giữa: dân tộc với đế quốc
	9. Theo Hồ Chí Minh, bạo lực trong cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa vào
	lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân
	10. Theo Hồ Chí Minh, hình thức của bạc lực cách mạng là; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
	1. Trong tư tưởng HCM, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là: giải phóng dân tộc
	2. Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: xóa bỏ các giai cấp
	3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là giải phóng: quần chúng lao động
	4. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM, xét về thực chất là: đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân
	5. Kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải phóng dân tộc là: đế quốc, thực dân và tay sai của chúng
	7. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là: xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
	8. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
	. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
	9. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm: Xác định bản chất của giai cấp của Đảng
	10. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là: Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng
	1. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
	Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng
	2. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nghĩa là:
	Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng
	4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo: 5 nguyên tắc
	5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm:
	Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
	Xác định phương thức cầm quyền của Đảng
	Xác định năng lực cầm quyền của Đảng
	22. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
	Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết; Hình thành đội ngũ tri thức cách mạng
	Đào tạo những con người tốt, cán bộ tốt; Phát triển khoa học nước nhà
	23.Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì? Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ
	Giáo dục tư tưởng chính trị, Giáo dục thái độ lao động, Giáo dục tri thức văn hóa
	24. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có: Tốt-Xấu; Thiện –Ác
	26. Trong “Thư gửi các học sinh” nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (9.1945), Hồ Chí Minh đã dùng đại từ nhân xưng nào? Tôi
	27. Câu “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
	Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
	28. Ai là người viết lời “Tựa” cho cuốn “Đời sống mới” của tác giả Tân Sinh (20/3/1947) Hồ Chí Minh
	29. Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc” vào thời gian nào? 10/1947
	30. Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh nào? X.Y.Z
	31. Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” vào thời gian nào? 6/1949
	32. Hồ Chí Minh viết tiểu phẩm “Cần kiệm liêm chính” với bút danh gì? Lê Quyết Thắng
	33. Câu: “Cách mạng là giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ” trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
	Thường thức chính trị
	34. Bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” của Hồ Chí Minh đăng tải trên tạp chí nào?
	Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội
	35. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam toàn miền Bắc (22/9/1962), Hồ Chí Minh đã tóm tắc đạo đức cách mạng thành mấy điểm? 3
	36. Câu: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” trích từ bài nói nào của Hồ Chí Minh? Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964)
	37. Câu “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
	38. Bài viết đầu tiên của Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây” xuất hiện vào thời gian nào? 28/11/1959
	39. Trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh được Đảng ta công bố năm 1969, phần nói về việc riêng có bao nhiêu từ? 79 từ
	40. Các bản Di chúc Hồ Chí Minh được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa VI) công bố vào thời gian nào? Năm 1989
	41. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh là 1 văn kiện dài, có tất cả bao nhiêu từ? 5760 từ
	42. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? Trần Lực
	43. Hồ Chí Minh viết “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Bác? Đạo đức cách mạng
	44. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? T.L
	45. Nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta, Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”? 39 năm
	46. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in trên tạp chí nào? Tạp chí Học tập
	47. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh được in số ra tháng năm nào? Tháng 12 năm 1958
	48. Trong mối quan hệ giữa đức và tài thì đức là gì? Là gốc
	49. Trung với nước hiếu với dân là phẩm chất đạo đức gì? Bao trùm, Quan trọng nhất, Là nền tảng
	50. Để xây và chống có hiệu quả phải? Tạo thành phong trào quần chúng
	51. Việc tu dưỡng đạo đức phải? Kiên trì, Bền bỉ
	52. Để trồng người biện pháp quan trọng nhất là gì? Giáo dục
	53. Chính trị được giải phóng thì: Mở đường cho văn hóa phát triển
	54. Văn hóa có vai trò gì đối với chính trị và kinh tế? Phục vụ nhiệm vụ chính trị, Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế
	55. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần căn cứ vào: Tình hình thế giới hiện nay, Tình hình đất nước hiện nay
	56. Đặc điểm tình hình thế giới hiện nay là: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Tình hình chính trị có sự thay đổi lớn,Nổi lên xu hướng hòa bình, hợp tác
	59. Con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam là: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
	60. Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì?
	Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ
	62. Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào? Tụt hậu về kinh tế. Chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Diễn biến hòa bình. Tham nhũng, quan liêu
	63. Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì? Ổn định
	64. Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các nguyên tắc phương pháp luận nào? Lý luận gắn với thực tiễn. Lịch sử cụ thể. Toàn diện và hệ thống, kế thừa và phát triển
	65. Động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gì?
	Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức
	66. Mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì? Độc lập dân tộc găn liền với chủ nghĩa xã hội
	Dân giàu, nước mạnh. Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh
	67. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì? Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
	68. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào văn kiện chính thức của Đảng ta thời gian nào? 1991
	69. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là: Tư tưởng về độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội
	70. Đối tượng nghiên cứu của tư tưởng Hồ Chí Minh là: Hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh
	71. Các phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là: Lịch sử và gôgíc
	Phân tích và tổng hợp. Văn bản học
	72. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành qua mấy thời kỳ chủ yếu? 5
	73. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những cơ sở nào? Khách quan và chủ quan
	75. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào thời gian nào? 2 – 9 – 1969
	76. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là gì? Độc lập dân tộc
	79. Theo Hồ Chí Minh, động lực của cách mạng giải phóng dân tộc là: Toàn dân tộc
	80. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện nào? Lập trường yêu nước, từ Văn hóa, đạo đức
	81. Theo Hồ Chí Minh, động lực cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
	Khoa học, kỹ thuật. Hợp tác quốc tế. Con người với nhu cầu và lợi ích
	2. Theo Hồ Chí Minh, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thuộc loại hình quá độ nào? Gián tiếp
	3. Hồ Chí Minh đề cập đến những thành phần kinh tế nào trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?
	Quốc doanh. Hợp tác xã. Cá thể, tiểu chủ. Tư bản tư nhân. Tư bản nhà nước
	4. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải có gì? Đảng cách mạng
	5. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng là gì? Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn
	Xây dựng đường lối cách mạng khoa học. Tổ chức, đoàn kết, vận động quần chúng làm cách mạng
	7. Hồ Chí Minh đề cập đến công tác xây dựng Đảng trên những mặt nào?
	Tư tưởng, chính trị. Tổ chức, cán bộ. Đạo đức
	8. Luận điểm nào sau đây là của Hồ Chí Minh? Lao động tất cả các nước đoàn kết lại
	9. Theo Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm những ai? Công nhân, nông dân
	Tiểu tư sản, trí thức, mọi người yêu nước. Tư sản dân tộc
	10. Những tên gọi nào sau đây là hình thức tồn tại của Mặt trận dân tộc thống nhât? Mặt trận Việt Minh
	Mặt trận Liên Việt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	2. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ là: Dân là chủ. Dân làm chủ. Của quý nhất của nhân dân
	4. Với tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân là Nhà nước: Mà dân là chủ. Bao nhiêu quyền hạn là của dân. Quyền lực thuộc về nhân dân
	5. Theo Hồ Chí Minh, những điều kiện nào đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh và có hiệu lực? Pháp luật phải đúng và đủ. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân
	Người thực thi luật pháp phải công tâm, nghiêm minh
	6. Hồ Chí Minh hiểu văn hóa là: Học vấn của dân tộc . Lĩnh vực tinh thần của xã hội
	Hệ thống các giá trị do con người tạo ra trong quá trình lịch sử
	7. Hồ Chí Minh đã đề cập đến bao nhiêu phẩm chất đạo đức cơ bản của con người mới Việt Nam?. 4
	8. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng là: Tu dưỡng đạo đức suốt đời
	Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức. Kết hợp cả xây và chống
	9. Hồ Chí Minh hiểu “chữ người” theo nghĩa nào?. Hẹp. Rộng. Rộng nhất
	10. Hồ Chí Minh đáng giá các thầy, cô giáo là: Anh hùng vô danh của dân tộc
	1. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. trong số những luận điểm này, luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc?
	Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.
	. tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng.
	.từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
	7. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị thiếu 2 từ: “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là……”. thắng lợi
	8. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của……..”. thành công
	9. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là…….Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt. Đó là đoàn kết”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: điểm mẹ
	10. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ:…………., phụng sự tổ quốc” Đoàn kết toàn dân
	12. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là …………của đại đoàn kết”. nền gốc
	13. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng………..đoàn kết với họ”. thật thà
	14. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổi tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận rằng là……….thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc”. con Lạc cháu Hồng
	15. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 3 từ: “ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải dùng tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn……………”.
	sẽ vẻ vang
	16. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Lực lượng chủ yếu trong khói đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là …………….của Mặt trận dân tộc thống nhất”. nền tảng
	17. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập cho tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta…………”. đoàn kết với họ
	18. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “ trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang; và công, nông, trí cần………………..thành một khối”. đoàn kết chặt chẽ
	19. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 6 từ: “Đảng không thể đồi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận…………….…………..và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”. trung thành nhất, hoạt động nhất
	20. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác…………”. cách mạng
	21. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 6 từ: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là……………………., học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân.”. . vừa đoàn kết, vừa đấu tranh
	22. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết……………, đoàn kết thực sự và đoàn kết tiến bộ”. lâu dài
	23. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 1 từ: “Đồng tình, đồng………., đồng lòng, đồng minh”. sức
	24. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 3 từ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục …………, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”. mọi khó khăn
	25. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đoàn kết là một lực lượng………….của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. vô địch
	26. Luận điểm sau đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước…”. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
	27. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt. Đó là đoàn kết”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
	28. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	29. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò đoàn kết dân tộc
	30. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:
	Vai trò và hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc
	31. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài. ….Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	32. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải dùng tình nhân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:
	. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	33. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:
	. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	34. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong khói đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:
	Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
	35. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	36. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang; và công, nông, trí cần đoàn kết chặt chẽ thành một khối”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
	37. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thựa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thật nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
	38. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân.”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây:
	Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
	39. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát:
	“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
	Thành công, thành công, đại thành công”.
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
	40. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát:
	“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
	Người chung giai cấp phải thương nhau cùng”
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	41. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát:
	“Gốc có vững, cây mới bền
	Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
	42. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khái quát:
	“Dân ta xin nhớ chữ đồng
	Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	43. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
	“Dân ta xin nhớ………..
	Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng chứ đồng
	44. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
	“Gốc có vững, cây mới bền
	Xây lầu thắng lợi trên nền …………”
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng: nhân dân
	45. Hai câu thơ sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
	“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
	Người chung ………… phải thương nhau cùng”
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng: giai cấp
	46. Trong bài thơ Lịch sử nước ta (2/1942), Hồ Chí Minh viết:
	“ Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
	Mau mau đoàn kết vững bền bên nhau.
	Bất kỳ nam, nữ giàu nghèo
	Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.”
	Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	47. Trong bài Ca sợi chỉ (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
	“Hỡi ai con cháu Hồng Bàng!
	Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau”.
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
	48. Trong bài Ca sợ chỉ (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
	“Yêu nhau xin nhới lời nhau
	Việt Minh hội ấy mau mau phải vào”.
	Hãy xác định, hai câu thơ trên Người là nói về vấn đề gì sau đây: Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc
	49. Trong bài ca Hòn đá (4/1942), Hồ Chí Minh viết:
	“Biết đồng sức
	Biết đồng lòng
	Việc gì khó
	Làm cũng xong”.
	Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
	50. Trong bài Trẻ chăn trâu (11/1942), Hồ Chí Minh viết:
	“Nhi đồng cứu quốc” hội ta
	Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh
	Ấy là bộ phận Việt Minh
	Hãy xác định, ba câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc
	51. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương vào những năm nào sau đây: Năm 1930
	52. Đảng ta đã thành lập Mặt trận dân chủ vào năm nào sau đây: Năm 1936
	53. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương vào năm nào sau đây: Năm 1939
	54. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) vào năm nào sau đây: Năm 1941
	55. Đảng ta đã thành lập Mặt trận Liên Việt vào năm nào sau đây: Năm 1951
	56. Đảng ta đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm nào sau đây: Năm 1960
	57. Đảng ta đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm nào sau đây: Năm 1955
	58. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có sức mạnh cả nước một lòng… lại có sự ủng hộ của nhân dân thế giới, chúng ta sẽ có một sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp cách mạng thích hợp, nhất định cách mạng nước ta sẽ đi đến đích cuối cùng”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đoàn kết quốc tế
	59. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tình thần quốc tế là đoàn kết với các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược của các nước đế quốc… giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta…Đó là lập trường quốc tế cách mạng”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Vai trò của đoàn kết quốc tế
	60. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh có câu thơ:
	“Quan sơn muôn dặm một nhà
	Bốn phương vô sản đều là anh em”
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	62. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cho đội tiên phong của lao động thuộc địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sản phương Tây để chọn đường cho một sự hợp tác thật sự sau này; chỉ có sự hợp tác này mới bảo đảm cho giai cấp công nhân quốc tế giành thắng lợi cuối cùng”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	63. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cho các dân thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đàn kết lại để đặt cơ sở cho một liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”.
	luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung và hình thức của đoàn kết quốc tế
	64. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu sau đây? Năm 1921, tại Pari
	65. Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức vào năm nào, ở đâu sau đây? Năm 1925, tại Quảng Châu
	66. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mạng An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	67. Trong bài Đoàn kết giai cấp, Hồ Chí Minh viết: “dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ là một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	68. Trong bài Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp (1923), Hồ Chí Minh viết: “Trong cuộc chiến đấu của chúng ta, chúng ta không cô độc, vì chúng ta có tất cả dân tộc của chúng ta ủng hộ và vì những người Pháp dân chủ, những người Pháp chân chính, đứng bên cạnh chúng ta”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	70. Trong Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm (1946), Hồ Chí Minh viết: “Lào và Việt là hai nước anh em. Mối quan hệ giữa hai dân tộc rất là mật thiết. Đối với kiều bào ta làm ăn sinh sống ở đất nước Lào thì Lào lại như là một Tổ quốc thứ hai. Tục ngữ có câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần” ý nghĩa là như thế”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	71. Trong Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch bốn tháng sang Pháp (1946), Hồ Chí Minh viết: “Việt Nam cần nước Pháp. Nước Pháp cũng cần Việt Nam. Chỉ có lòng tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác bình đẳng, thật thà, thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa hai nước”.
	Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế
	74. Trong bài Tinh thần quốc tế của giai cấp lao động (1954), Hồ Chí Minh đưa ra bốn câu thơ:
	“Tinh thần quốc tế của công nhân
	Quý giá nghìn vàng há dễ cân
	Giai cấp cần lao trong bốn biển
	Một lòng tương trợ với tương thân”.
	Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	75. Trong bài Lời bài phát biểu trong buỗi lễ tiễn vua Lào (1963), Hồ Chí Minh đưa ra bốn câu thơ:
	“Thương nhau mấy núi cũng chèo
	Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
	Việt – Lào hai nước chúng ta
	Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
	Hãy xác định, bốn câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	77. Trong Lời chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tại sân bay Gia Lâm (1963), Hồ Chí Minh đưa ra hai câu thơ:
	“Mối tình thắm thiết Việt – Hoa
	Vừa là đồng chí vừa là anh em”.
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	78. Hai câu thơ sau đây được Hồ Chí Minh đọc trong Lời chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ tại sân bay Gia Lâm (1963) bị chép thiếu 2 từ:
	“Mối tình thắm thiết Việt – Hoa
	Vừa là đồng chí vừa là ……….”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng: anh em
	79. Trong Bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt” (1964), Hồ Chí Minh đưa ra hai câu thơ:
	“Lọ là thân thích ruột rà
	Công nông thế giới đều là anh em”.
	Hãy xác định, hai câu thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	80. Hai câu thơ trong Bài nói tại Đại hội liên hoan phụ nữ “năm tốt” (1964), của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ:
	“……….thân thích ruột rà
	Công nông thế giới đều là anh em”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng: Lọ là
	81. Trong Lời tiễn Chủ tịch A. Davatxki và đoàn đại biểu Chính phủ nước Công hòa Nhân dân Ba Lan (1959), Hồ Chí Minh đưa ra tám câu thơ:
	“Hai nước Việt và Ba
	Dù cách nhau rất xa
	Nhưng hai nhân dân ta
	Như anh em một nhà.
	Vì là tình nặng
	Vì là nghĩa sâu
	Tiễn nhau xin có một câu:
	Mối tình hữu nghị nghìn thâu vững bền”.
	Hãy xác định, bài thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	82. Trong Thư trả lời một công dân Mỹ (1966), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam rất quý trọng nhân dân Mỹ, muốn đoàn kết với nhân dân Mỹ đang đấu tranh cho các quyền dân chủ và chống chiến tranh xâm lược Việt Nam”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: Nội dung của đoàn kết quốc tế
	84. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và……………..”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: các phương thức sử dụng
	85. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Văn hóa là sự tổng hợp…………cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng :mọi phương thức sinh hoạt
	486. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa. Vì sao không nói phát triển văn hóa và kinh tế. Tục ngữ có câu: có thực mới vực được đạo, vì thế……”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: kinh tế phải đi trước
	87. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “ Trình độ văn hóa của nhân dân lên cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công ………, phát triển dân chủ. Nâng cao tình độ văn hóa của nhân dân ta cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: cuộc khôi phục kinh tế
	88. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang với các…………”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: nền văn hóa thế giới
	89. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn…………”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: là người sáng tạo nữa
	90. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Nhưng văn hóa là…………; những cơ sở hạ tầng của xã hội có được kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: một kiến trúc thượng tầng
	91. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là……..”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: công, nông, binh
	92. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong…………”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: kinh tế và chính trị
	93. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Văn hóa nghệ thuật……….một mặt trận”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: cũng là
	95. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 5 từ: “ Quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung…………., có hình thức trong sáng cà vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem, xem rồi thì có bổ ích”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: chân thật và phong phú
	96. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Văn hóa phải gắn liền với lao động sản xuất. Văn hóa xa rời lao động sản xuất là…………….”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: văn hóa suông
	97. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ nhân dân, ………………..phục vụ tinh thần quôc tế”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: đồng thời
	98. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 3 từ: “Văn hóa có liên quan đến chính trị rất là mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải………….tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: sửa đổi được
	99. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Tâm lý của ta lại còn muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có……………tự chủ, độc lập, tự do”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: lý tưởng
	5. Câu nói sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “ Văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên………….”.
	Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: lợi ích riêng
	1. Năm điểm lớn về xây dựng nền văn hóa dân tộc, được Hồ Chí Minh đưa ra trong Mục đọc sách của tác phẩm nhật ký trong tù là:
	a. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.
	b. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình. Làm lợi cho quần chúng
	c. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội
	d. Xây dựng chính trị: dân quyền
	e. Xây dựng kinh tế.
	6. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò và vị trí của văn hóa?
	Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng
	7. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò và vị trí của văn hóa?
	Văn hóa không thể đưng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị
	8. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò và vị trí của văn hóa?
	Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
	9. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò và vị trí của văn hóa?
	Văn hóa phải gắn liền với lao động sản xuất.
	10. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về vai trò và vị trí của văn hóa?
	Văn nghệ muốn tự do phải tham gia cách mạng.
	1. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.
	2. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ nhân dân, đồng thời phục vụ tinh thần quốc tế.
	3. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa? Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng.
	4. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Văn nghệ phải làm cho ai cũng có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung và quyền lợi ích riêng.
	5. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu torng tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ.
	6. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do
	7. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về chức năng của văn hóa?
	Xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc.
	8. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Văn hóa phải đề xướng đạo đức công dân tức là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, bảo vệ của công...
	9. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Phải xây dựng một nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng.
	10. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Phải phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc
	1. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Phải hấp thụ những cái mới của vănhóa tiến bộ thế giới
	2. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Phải trao dồi cho văn hóa, văn nghệ có tinh thần thuần túy Việt Nam
	3. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Phải lột tả cho hết tinh thần dân tộc
	4. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Cái văn hóa mới này cần phải… thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại.
	5. Trong các luận điểm sau đây về văn hóa, luận điểm nào của Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa?
	Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ công nông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân. Nhân dân
	31. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị: mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.
	Câu nói trên thuộc lĩnh vực gì sau đây:
	Văn hóa đời sống
	32. Nói chuyện tại Đại học Công đoàn, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đã có quyền hạn làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ. Nghĩa vụ đó là: Cần kiệm xây dựng nước nhà” Câu nói trên thuộc lĩnh vực gì sau đây:
	Văn hóa đời sống
	33. Nói chuyện với bộ đội công an và cán bộ trước khi tiếp quản Thủ đô (9/1945),
	Hồ Chí Minh khuyên: “Học cái tốt thì khó, ví như leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến định. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”
	Với lời khuyên trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	34. Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính trị dễ trở nên hủ bại…” Câu nói trên thuộc lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	35. Trong tác phẩm Con đường giải phóng, Hồ Chí Minh dạy: “Đối với mình - phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc".
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	36. Trong tác phẩm Con đường giải phóng, Hồ Chí Minh dạy: “Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
	a. Văn hóa đời sống
	37. Trong Bài nói tạo lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 2, Hồ Chí Minh dạy: "Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
	Văn hóa đời sống
	38. Trong bài báo Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, Hồ Chí Minh dạy: "Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi".
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	39. Trong bài báo Đáng khen, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
	"Cán bộ xung trước
	Làng nước theo sau
	Việc khó đến đâu
	Cũng làm được hết".
	Bốn câu thơ trên của Hồ Chí Minh đã đề cấp tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	40. Trong Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản thủ đô, Hồ Chí Minh dạy: "Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm , Chính". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	41. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh dạy: "Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nối".
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	42. Trong Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Hồ Chí Minh dạy: "Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. VIệc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	43. Trong Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (1949) Hồ Chí Minh dạy: "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
	Văn hóa đời sống
	44. Trong bài Tự phê bình Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ:
	"Dao có mài, mới sắc
	Vàng có thui, mới trong
	Nước có lọc, mới sạch
	Người có tự phê bình mới tiến bộ".
	Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	45. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên lao động Việt Nam (1956) Hồ Chí Minh dạy: “ Phải giữ vững đạo đức cách mạng: phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm. Phải tránh tư tưởng kêu ngạo, công thần, tự tư tự lợi”. Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	46. Trong Bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập (1965) Hồ Chí Minh dạy: “Mỗi người chúng ta đều phải đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, phải biết quên mình cho nghĩa lớn”. Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	47. Trong bài Chớ kiêu ngạo (1954) Hồ Chí Minh dạy: :Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”. Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:Văn hóa đời sống
	48. Trong bài Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950) Hồ Chí Minh dạy: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”.
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:Văn hóa giáo dục
	49. Trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
	“Tự mình phải:
	Cần kiệm.
	Hòa mà không tự.
	Cả quyết sữa lỗi mình.
	Cẩn thận mà không nhút nhát.
	Hay hỏi”.
	Với những lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	550 Trong bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969) Hồ Chí Minh dạy: “Mỗi cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỹ luật”.
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	51. Trong bài Mừng Tết Nguyên đán thế nào? (1960) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ:
	“Trăm năm trong cõi người ta
	Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan
	Mừng Xuân, Xuân cả thế gian
	Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân”.
	Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	52. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ:
	“…Mình hơn người thì chớ kiêu căng
	Người hơn mình thì chớ nịnh hót
	Thấy của người thì chớ tham lam
	Đối của mình thì chớ bủn xỉn”.
	Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	54. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh dạy: “Cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ”.
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây:
	Văn hóa giáo dục. Văn hóa đời sống
	55. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh dạy: “Phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn. Chớ làm dối”.
	Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây: Văn hóa đời sống
	58. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí của văn hóa
	59. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải gằn liền với lao động sản xuất”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí của văn hóa
	60. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn nghệ muốn tự do phải tham gia cách mạng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí của văn hóa
	2. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí của văn hóa
	4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi lành mạnh của quần chúng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	5. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn nghệ phải làm cho ai cũng có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung và quyền lợi ích riêng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	6. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa xa xỉ”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	8. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Xúc tiến công tác văn hóa để đòa tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	9. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải đề xướng đạo đức công dân tức là yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, bảo vệ của công…”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:. Chức năng của văn hóa
	10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng một nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	1. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	2. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	3. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải trau dồi cho văn hóa, văn nghệ có tinh thần thuần túy Việt Nam”. Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:Tính chất của nền văn hóa
	4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải lột tả cho hết tinh thần dân tộc”. Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	5. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cái văn hóa mới này cần phải …thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại”. Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:Tính chất của nền văn hóa
	6. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phục vụ ai? Cố nhiên, chúng ta phải nói là phục vụ công nông binh, tức là phục vụ đại đa số nhân dân. nhân dân”.Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quần chúng không chỉ sáng tạo ra của cải vật chất xã hội, quần chúng còn là người sáng tác nữa. Những câu tục ngữ, những câu vè, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	8. Nói về văn hóa, HCM chỉ rõ: “Văn hóa VN là ảnh hưởng của văn hóa Đông phương và Tây phương chung đúc lại”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	9. Nói về văn hóa, HCM chỉ rõ: “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt, ta học lấy để tạo ra một nền VH Việt Nam.”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	1. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻm, cả đàn ông và đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	2. Trong bài thơ Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi” (1942) của Hồ Chí Minh có 2 câu:
	“Nay ở trong thơ nên có thép
	Nhà thơ cũng phải biết xung phong”.
	Hồ Chí Minh đã đề cập tới về vấn đề gì trong lĩnh vực văn hóa sau đây ? Vai trò và vị trí của văn hóa
	3. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang với các nền văn hóa thế giới”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Tính chất của nền văn hóa
	4. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Chức năng của văn hóa
	5. Nói vể văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội. văn hóa. Nhưng văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; những cơ sở hạ tầng của xã hội có được kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây: Vai trò và vị trí của văn hóa
	7. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tiếng nói là thứ của cái vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:
	a. Tính chất của nền văn hóa
	9., luận điểm nào được Người viết trong Di chúc? Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
	10. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Di chúc? ... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
	1. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Sửa đổi lối làm việc?
	Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giải mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
	3. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người viết trong Cần Kiệm Liêm chính?
	Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. phải học người và giúp người tiến tới. phải thực hành chữ Bác – ái.
	4. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người viết trong Cần Kiệm Liêm chính?
	Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dũ nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù có lợi cho mình, phải xem xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi mà có hại cho nước thì quyết không làm.
	5. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu?
	Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng chế độ dân chủ mới.
	6. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu?
	Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dũ cố y hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến.
	7. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân?
	Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
	8. Trong những luận điểm về đạo đức sau đây của HCM, luận điểm nào được Người viết trong Đạo đức cách mạng?
	Đạo đức cách mạng không phải từ trêng trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
	9. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: ”Cũng như sông thì có nguông mới có nước, không có nguồn thí sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
	Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Sửa đổi lối làm việc
	10. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, những ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng”.
	Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Đạo đức cách mạng
	2. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”.
	Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Bài nói trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu.
	3. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì? Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Sửa đổi lối làm việc.
	4. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
	Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Di chúc
	5. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... khi cần thì sẵn sàng huy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”.
	Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Đạo đức cách mạng
	6. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ chất phác, khiêm tốn “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ khôg kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”. Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Đạo đức cách mạng
	7. Nói về vai trò của đạo đức, HCM viết: “Cần kiệm liêm chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc”. Luận điểm trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây: Cần, kiệm, liêm, chính
	8. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết: “Nói chung thì các dân tộc phương đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
	Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây:Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký Ban phương Đông
	9. Nói về vai trỏ của việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức với mỗi người, Hồ Chí Minh có sáu câu thơ:
	“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
	Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
	Người có bốn đức, Cần, Kiệm, Liêm, Chính
	Thiếu một mùa thì không thành trời
	Thiếu một phương thì không thành đất
	Thiếu một đức thì không thành người”
	Sáu câu thơ trên được Người đưa ra trong bài viết nào sau đây: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
	4. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây hé. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới về vấn đề gì sau đây:Vai trò và sức mạnh của đạo đức.
	5. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, những ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng”.
	Hãy xác định, câu nói trên Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	6. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vu rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức..
	7. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức.
	8. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì?”.
	Hãy xác đinh, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	9. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thắm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vần đề gì sau đây:Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	20. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước… khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	21. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ chất phác, khiêm tốn “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức.
	22. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cần kiệm liêm chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức.
	23. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nói chung thi các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức.
	24. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh khuyên: “Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc minh…Chỉ có một thứ ham là ham học. ham làm, ham tiến bộ”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng.
	25. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh khuyên: phải “thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào,…kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân… sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ”.
	Hãy xác định, câu nói trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng.
	26. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”.
	Hãy xác định, lời dayh trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng.
	27. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Những người ở các công sở, từ làng đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục của nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa có cũng không được hưởng. Vì vây, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”.
	Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng.
	28. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Làm việc công phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng người có tài năng làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức ka. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
	29. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	30. Trong tác phẩm Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh có bài thơ Nghe tiếng giã gạo:
	“Gạo đem vào giã bao đau đớn
	Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
	Sống ở trên đời, người cũng vậy
	Gian lao rèn luyện mới thành công”.
	Người đã đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức
	31. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đã đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức
	32. Nói về đạo đức, trong bài báo Đáng khen, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
	“Cán bộ xung trước
	Làng nước theo sau
	Việc khó đến đâu
	Cũng làm được hết”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	33. Nói về đạo đức cách mạng, HCM dạy “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	34. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xuấ bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản bội lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	35. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy “”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	636. Nói về đạo đức, trong bài Tự phê bình, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
	“Dao có mài mới sắc
	Vàng có thui, mới trong
	Nước có lọc, mới sạch
	Người có tự phê bình mới tiến bộ”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	37. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947) Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ:
	“... Mình hơn người thì chớ kiêu căng
	Người hơn mình thì chớ nịnh hót
	Thấy của người thì chớ tham lam
	Đối của mình thì chớ bủn xỉn”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
	38. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
	“Tự mình phải:
	Cần kiệm.
	Hòa mà không tư.
	Cả quyết sửa lỗi mình.
	Cẩn thận mà không nhút nhát.
	Hay hỏi”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
	40. Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh dạy:
	“Nói thì phải làm
	Giữ chủ nghĩa cho vững
	Hy sinh”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	41. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm 1946) Hồ Chí Minh dạy:
	“Năm mới Bính Tuất
	Phụ nữ đồng bào
	Phải gắng làm sao
	Gây “Đời sống mới”
	Việc thành là bởi
	...........................
	Bỏ thói xa hoa
	Tiền của dư ra
	Đem làm việc nghĩa”.
	Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Kiệm
	42. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm 1946) Hồ Chí Minh dạy:
	“Năm mới Bính Tuất
	Phụ nữ đồng bào
	Phải gắng làm sao
	Gây “Đời sống mới”
	Việc thành là bởi
	Chúng ta siêng mần”.
	Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Cần
	43. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm 1946) Hồ Chí Minh dạy:
	“Năm mới Bính Tuất
	Phụ nữ đồng bào
	Phải gắng làm sao
	Gây “Đời sống mới”
	...........................
	Thấy của bất nghĩa
	Ta chớ thám thàn
	Việc thành là bởi
	...........................”.
	Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Liêm
	44. Trong Thư gửi chị em Việt Nam (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, năm 1946) Hồ Chí Minh dạy:
	“Năm mới Bính Tuất
	Phụ nữ đồng bào
	Phải gắng làm sao
	Gây “Đời sống mới”
	...........................
	Giữ mình làm việc
	Quảng đại công bình
	Vì nước quên mình
	...........................”.
	Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Chính
	45. Trong Lời ghi ở trang đầu quyển sổ vàng của trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1949), Hồ Chí Minh dạy:
	“Học để làm việc,
	Làm người
	Làm cán bộ
	Học để phụng sự Đoàn thể,
	“giai cấp và nhân dân
	Tổ quốc và nhân loại”.
	Muốn đạt được mục đích thì phải
	Cần, kiệm, liêm, chính,
	Chí công, vô tư”.
	Người đề cập tới vấn đề gì thuộc lĩnh vực đạo đức sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	46. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy: “Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.
	Hãy xác định, lời dạy trên của Người đề cập tới vấn đề gì sau đây: Vai trò và sức mạnh của đạo đức
	47. Bài thơ Khuyên thanh niên của HCM bị khuyết mất ba từ:
	Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền
	Đào núi và lấp biển ............... làm nên.
	Hãy chọn một cụm từ sau đây để hoàn chỉnh bài thơ trên: . Quyết chí ắt
	48. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu mấy từ: “Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi, nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì có ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt, không làm hại gì, nhưng cũng không .....................”.
	Hãy chọn một trong những cụm từ sau đây để hoàn chỉnh câu nói trên: lợi gì cho loài người
	49. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau đây của Hồ Chí Minh bị chép thiếu mấy từ: “Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là ....................”.
	Hãy chọn một trong những cụm từ sau đây để hoàn chỉnh câu nói trên: trí thức có một nửa
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